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Lời giới thiệu

Mười bức tranh chăn trâu (  Thập m ục ngưu  đồ) 
là hỉnh thức dạy “thuật luyện tâm”. Nó được hình  
thành từ lúc nào không rõ. Chính ngài Vân Thê 
Châu H oằng đời nhà M inh  —  Trung Quốc —  trong 
lời tựa cho mười bức tranh ấy củng nói là chưa rõ 
có phải do tay một người hay không ?

Trong tục tạng hiện có hai loại tranh chăn trâu. 
Một là tranh Đại thừa, hai là tranh Thiên tông. P hổ  
M inh thiên sư  và C ự Triệt thiền sư, mỗi vị lại làm  
mười bài thi tụng cho mười bức tranh này (ngài 
Châu Hoằng căng không rỗ P hổ M inh là ai ? ở 
đâu Trong bản Tân khắc Thiền tông Thập Mục 
ngưu đồ do Hồ Văn Hoán soạn, tập còn in thêm  
mười bức tranh “K hổ lạc nhơn duyên” củng một ý  
nghĩa là dạy “Thuật luyện tăm”.



Mười bức tranh thi tụng này đến Việt Nam lúc 
nào không rỗ. Trong các cuốn lịch sử  Phật giáo Việt 
Nam hiện có cũng không thấy đê cập vị thiên sư  hay 
cư  sĩ nào nhắc nhở đến  mười bức tranh này. Nay 
Phật tử Trần Đình Sơn đưa tới nhờ tôi xem  tập 
“Thập m ục n gư u  dồ tụng luận g iả i” của ngài 
Quảng Trí, thiền sư  Việt Nam thời Lê Dụ Tông, mà 
Phật tử đã sưu tầm, phiên  dịch từ bản chữ  H án và 
chú thích kỹ lưỡng. Nhận được sách tôi rất m ừng vì 
thấy đây là một phát hiện mới làm phong phú  thêm  
cho cuốn lịch sử của Phật giáo Việt Nam được đầy 
đủ hơn.

Ngài Quảng Trí đã giải luận mười bài thi tụng 
của Phổ M inh thiên sư, lời văn rất sáng sủa, ý  nghĩa  
rất uyên bác, chú trọng thức tỉnh lòng người học tu 
đúng chính pháp, n h ư  ngài n ó i : “Lập luận không 
phải quỷ ở chỗ đàm luận rỗng tuyếch vô bổ, mà quý 
chính là ở lời nhắc nhở, cảnh tĩnh người đời. Thật 
vậy, đọc ngài ta mới thấy chỗ dụng tâm tha thiêt đó. 
Ngài lại được nhà vua đương thời tới chùa thăm 
viếng, hỏi chỗ hành trì mà viết ra văn bản giải luận 
này đ ể  trình nhà vua n h ư  vậy chứng tỏ rằng ngài 
củng là một vị thiên sư  thạch trụ chốn tòng lâm. 
Tuy không được n h ư  ngài Chân N guyên thiên sư  
đương thời từng được vua Lê Dụ Tông phong chức 
Quốc sư  và có một vị trí sáng chói trong lịch sử  Phật 
giáo ở Đ àng Ngoài thời đại Lê Dụ Tông.

Trước khi vào chính luận, ngài có viết một đoạn



luận về chưa chăn, toàn đê cập những hạng trong giới 
xuất gia mà khângnóigỉđến hạngtại gia. Phải chăngngài 
cho rằng hạng tại gia đã hẳn là hạng chưa chăn cho nên 
không nói đến mà chỉ cốt nói đến những hạng người trong 
giới xuất gia là hạng gọi là chăn, hoặc chăn chưa tới nơi 
tới chốn. Quả đây là lời nhắc nhở thấm hậu của ngăi đôĩ 
VỚI kẻ tu hành.

Đ ể  khỏi thất lạc một bản văn quý báu n h ư  vậy, 
tôi thành kính giới thiệu đến quý độc giả công trình 
sưu tập và dịch thuật này của Phật tử Trăn Đ ình  
Sơn.

Từ Đàm, ngày 04 tháng 03 năm 1990 

HT. Thích Thiện Siêu





Lời đầu sách

Năm 1985, lên thăm Đà Lạt, duyên may gặp lại anh 
Phan Thái, người bạn vong niên mà tôi rất quý mếnỗ Biết 
tính tôi thích cổ ngoạn, lúc chia tay anh có trao tặng một 
tập sách xưa, tựa là “Thập mục ngưu đồ tụng luận giải”. 
Sách là vật trân bảo, được gia đình đưa từ Huế vào sau 
biến cô Mậu Thân (1968). Nhận sách quý, lòng tôi vô 
cùng hoan hỉ. Đây là tác phẩm của một cao tăng Việt 
Nam ở Đàng Ngoài vào thời Lê Trịnh và được chép lại 
vào khoảng thời Nguyễn-Tự Đức, nội dung chứa đựng 
những kiến giải uyên thâm về pháp môn “Chăn trâu” rất 
phổ biến trong giới tu thiền.

Tôi phát tâm chuyển dịch sang Việt ngữ không ngoài 
mục đích lợi mình và lợi người trong việc học Phật, khiến 
cho lời dạy của tổ xưa mãi mãi vang lên để cảnh tỉnh hàng 
sơ cơ nhập đạo như tôi, tránh được đường tà mà tiến vào 
cửa giải thoát. Đồng thời cũng là để giới thiệu một tài 
liệu chữ Hán của tiền nhân đã trải qua ba trăm năm nay 
may mắn chưa bị mai một vì binh lửa. Hạt sương công 
đức này thành tựu là nhờ sự tùy hỉ và duyệt chính của 
nhiều thiện trí thức mà tôi may mắn được gần gũi.

Nguyện được hòa nhập trong biển công đức vô biên 
của công việc hoằng pháp lợi sinh.

Pl. 2535. Mùa Vu lan thắng hội 

Phật tử Trần Đình Sơn





LUẬN GIẢI

CÁC BÀI TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

(MỤC NGƯU ĐỒ TỤNG LUẬN GIẢI)

Kính dâng Thánh thượng bảng sớ luận các bài tụng 
về tranh chăn trâu.

Tu sĩ Pháp Thông, hiệu Quảng Trí, chùa Trấn Hải.

Kính nhớ vào tháng 3 năm Kỷ hợi (1) mong ơn, Thánh 
Thượng ngự giá tới chùa vào ngày vía Di đà, trong lúc 
chúng tăng quỳ lạy nghênh tiếp, riêng tôi được đặc ân 
gọi vào. Thánh thượng đoái thương, cho ngồi uống trà 
lại chiếu cố hỏi han sau trước. Lòng tôi vô cùng cảm sợ, 
mỗi mỗi đều giải đáp, trình bày, mắt chẳng dám nhìn lên, 
chỉ biết cúi đầu cung kính.

ơ n  Thánh thượng to lớn, Ngài đã chiếu cố hỏi han 
về đời tôi, từ ngày còn tại tục cho tới lúc xuất gia. Ngài 
còn gạn rằng: “Suốt bao năm qua, người bỏ việc đời sống



vào rừng suối, vậy có trưởng dưỡng thêm được điều gì 
chăng ?”.

Tôi hết lòng kính ngưỡng Phật tâm quảng đại, kiên 
cố của Thiên tử, thế nên cố tạc dạ ghi lòng những lời 
vàng ngọc mà Ngài đã ban bố. Đó là huấn thị về việc thay 
cũ đổi mới để cho đất Phật được sống động một cách quy 
mô. Đó cũng chính là đem lại sự phồn vinh trong tình 
quân dân cá nước.

Quả thật Thiên tử khi xét thì chí chân, khi nghiệm thì 
cùng đích. Ngần ấy nhân lành cũng đủ cảm hóa lương 
dân, làm cho phước tăng tội diệt và đem lại sự thịnh 
vượng đời đời vậy.

Hoàng thượng cũng thường sắm sửa những đồ quý 
báu để dâng cúng vào trong mỗi dịp lễ Tam Nguyên (2), 
lại cung cấp vật dụng thích hợp thời tiết bốn mùa, nhờ 
vậy hàng tăng lữ không bao giờ thiếu hụt. Quả thật là ân 
đức lớn trong cửa Phật vậy. Chúng tôi thực khó ngăn nổi 
sự vui mừng bộc lộ. Kế đó tôi lại được Thánh thượng gạn 
hỏi về “Sách dạy Chăn Trâu”. Lúc ấy thực tình thì tôi 
thưa thốt chẳng chút gì rõ ràng. Đợi đến hôm nay, tôi 
mới cẩn trọng đem lời giải thích của sách xưa và có kèm 
theo chút phần xét nghiệm riêng có. Đó là nếu sự giải 
thích trong sách chưa được đầy đủ rộng rãi thì được sửa 
đổi thêm thắt đôi lời, nếu thấy rườm rà không cần thiết 
lại lược thâu, bỏ bớt. Giờ đây một bản mới được thành 
hình. Trong đây, trên mỗi bức tranh lại vẽ thêm tranh để

14



được xem như lời trùng giải. Với tất cả lòng cung kính 
xin đệ trình và ngưỡng cầu ý chỉ của Hoàng thượng. Dù 
mạn cảm rằng Ngài vốn bận rộn vạn việc, nhưng cúi xin 
được xem qua thoảng lúc rỗi rảnh. Nếu trong sự mạo 
muội giải bày này có chỗ sai ngoa xin Ngài xóa bỏ, bằng 
được chút ít gì xác đáng, xin Ngài cho phổ biến rộng rãi 
thêm ra. Được vậy, hậu bối chẳng mất vốn học thuật 
ngày trước, lại tăng trưởng bội phần cái kiến thức hiện 
thời. Nhờ đó người tu hành có được thượng duyên hãn 
hữu để hoạch đắc những thắng quả rạng ngời.

Tôi trộm xét các tình tiết trong sự sắp xếp của chư Tổ 
xưa cũng dựa vào ý nghĩa việc “Chăn Trâu”. Nhưng ở 
đây, lời giải thích của tôi có chỗ cạn hẹp thiếu sót e làm 
cho Thánh thượng nhàm chán khi xem qua.

Thánh thượng quả có sức học uyên thâm đã hỏi đến 
chỗ dụng trí “điều khiển trâu”. Chúng tôi chẳng nề sự 
dốt nát của mình cung kính đệ trình lên Thánh thượng 
bản luận giải này với lòng mong mỏi được thẩm định.

Ngày rằm tháng 5  —  năm Vĩnh Thạnh thứ 16.
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B À I T ự A  T R A N H  C H Ă N  T R Â U

Phàm chư Phật Tổ ra đời đều do lời nguyện lớn là làm 
lợi ích cho chúng sinh. Lòng thương yêu muôn vật rất 
sâu đậm, nên các Ngài mới bày ra nhiều pháp môn. Tuy 
bảo rằng người người vốn đủ một tính “viên minh”, 
nhưng vì vô minh, vọng động nên mãi luân hoi, bao giờ 
mới biết phản tỉnh. Do đó mà bấy giờ đức Thích-ca rời 
bỏ cung vua, thẳng lên núi Tuyết (4), trải qua sáu năm 
khổ hạnh, sau đó thuyết pháp độ sinh, mở lòng từ bi rộng 
lớn, nhổ gốc mê nhiều đời. Chỉ lòng từ viên mãn mới nói 
pháp thật tận nguồn, chấm dứt sự hôn mê đánh mất bổn 
tính. Bởi vậy giáo pháp ba thừa (5) tùy căn cơ mà nói 
ngang nói dọc, nhưng diệu đạo nhất thừa (6) chỉ dạy thẳng 
sự đốn giác viên thành (7) khiến cho hai cõi Trời, Người 
không riêng sai nghịch lại tông chủ. Còn riêng nơi đường 
khổ-hoặcchốn trầm luân lại càng thêm gần ý Phật, chẳng 
chút trở ngại nào, dẫu bị che mờ cũng tìm ra ánh sáng. 
Bởi tánh đức thường hằng viên mãn nên dù đang thiếu 
duyên tự giải củng có cơ nhiếp thọ. Bởi ngài Đạt-ma (8) 
từ phương tây đến thực hiện phép chín năm ngó vách,



sau đó truyền riêng pháp môn chỉ thẳng, lấy tâm ấn tâm. 
Nhị tổ Thần Quang (9) xuất hiện đứng dưới tuyết cầu hỏi, 
chặt tay xin được an tâm, nên bảo rằng có được người 
truyền nối vậy. Từ đó về sau các Tổ truyền nối nhau, trên 
mặt pháp thí, thì dùng phương tiện hiển, mật, xa, gần, 
hoặc dùng phép tán thán, giảng pháp ngữ, tham vân, vân 
đáp, đối thoại, dùng kệ văn. Hết thẩy các phương tiện 
đều dùng để thúc đẩy dẫn dắt. Và sau đó kết tập thành 
vô số sách.

Riêng pháp môn Tranh Chăn Trâu này không rõ là 
của ai, chỉ biết cũng không ra ngoài kinh giáo của Phật 
tổ. Tranh Chăn Trâu gồm mười bức, bắt đầu ở bức “Chưa 
chăn” châm dứt ở bức “Cả hai cùng vắng bặt”. Con trâu 
ban đầu đen rồi trắng ra, và cuối cùng thì không còn nữa. 
Về sau thiền sư Phổ Minh (10) kèm thêm bài tụng vào 
mỗi bức. Phân tranh vẽ thì hình rõ ràng mà ý sâu xa, phần 
tụng thì lời gần gũi mà ý cao vời. Quả thật là một ân huệ 
lớn cho người học đạo, bổ ích rất nhiều, phương tiện 
cũng chẳng ít.

Nhưng về tranh vẽ, vốn là pháp môn chỉ thẳng, tiếc 
thay lại không có lời dẫn trực tiếp. Tôi chẳng nề sự thô 
lậu của mình, cũng trộm lấy các lời dạy của người xưa, 
lại góp nhặt, tuyển chọn lời trong kinh điển mà đưa ra 
làm bằng cứ, rồi xen vào một, hai ý của mình mong nhân 
đó bổ túc sự thiếu sót để tiện lợi cho người mới học, dám 
đâu nhận mình đủ tài biên soạn. Cũng như bịnh có nhiều
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chứng, thuốc không phải một v ị; nên bảo rằng bịnh lành 
tức thuốc quý. Tuy thuốc tầm thường nhưng cũng chính 
là cam lồ vậy. Thuốc mà không đúng bịnh thì sâm, linh 
cũng thành độc hại; há bảo rằng ngọc tiết, san hô là thứ 
thuốc tốt nhất sao ? Phàm là đệ tử sơ cơ của nhà Phật, 
thì phải lây sự tu thân mà soi mình. Hễ cứ ham thích trí 
tuệ ngông cuồng tất có điều sai sót, khó tránh được tiếng 
chê cười. Tôi nay miễn cưỡng mà viết lời tựa.

Vĩnh Thạnh thứ 15  —  tháng 12 ngày mông 8  

vía Phật thành đạo 

Kính dâng vô lượng nước Phật.
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QUYỂN THƯỢNG

LUẬN GIẢI 

V Ề CÁC BÀI TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

Tỳ kheo Quảng Trí hiệu Pháp Thông ở  tại Kinh đô 
nước Việt luận giải.

N Ó I V Ề  “C H Ư A  C H Ă N ”

Cúi đầu đảnh lễ đấng V iên m ãn Chánh biến tri.

Nay con nương tựa vào mười hai phần giáo  

điển (11)

Cung kính hướng về các b ậc H iền Thánh mười 

phương.

Cúi xin chiếu ánh sáng chấn động, uy dũng vào  
nơi đây.

Tôi thường dạy bảo các đệ tử : người ta bảo rằng thuốc 
không cần phải là sâm, linh, đơn, thạch, hễ chữa lành 
được bệnh tức thuốc tốt. Lời không cần phải bàn bạc 
hùng hồn, giải thích rộng rãi; hễ xua tan mê muội tức lời



hay. Vì thế những thứ mà hạng thầy thuốc tầm thường 
bỏ đi chính là thứ mà ông Lô Biển (12) nhặt lấy. Những 
thứ mà hạng học trò tầm thường coi nhẹ chính là thứ mà 
bậc trí sĩ coi trọng vậy.

Cho nên lập ngôn không phải quý ở chỗ bàn luận rỗng 
tuyếch, vô bổ mà quý chính ở lời nhắc nhở cảnh tỉnh 
người đời. Người xưa có nói: Kẻ tột nghi vấn, người đáp, 
tợ rút kiếm chém, là để phá nghi. Cũng như linh đơn ra 
khỏi đỉnh, là bịnh nặng được trừ xong.

Này quý v ị! Hãy ngay đây trân định tinh thần, chỉ một 
niệm hồi quang là bỗng nhiên tự sáng. Khác chi mặt trời 
ở giữa không trung bao la tự chiếu, nào phải dụng tâm ; 
tợ hạt minh châu tròn sáng trong mâm không cần ai đẩy, 
mà nó tự chuyển. Ngay lúc này đây mà không nghiên cứu 
tận nguồn, lại chờ mai sau hỏi han Di-lặc (13) há chẳng 
muộn sao ?

Tôi nay dầu ngu muội, đạo đức tầm thường, học vân 
kém cỏi, hành giải mong manh, cũng thấy được những 
bài tụng của Tranh Chăn Trâu là việc căn bản của người 
tu tập. ơ  đây tuy lời văn thì tóm lược mà ý nghĩa lại thâm 
u, lý diệu huyền, sự hiển lộ. Cho nên trong giây phút 
phân khởi niệm tình mà có ý định chú giải, để phổ biến 
rộng thêm. Dựa vào lời trình bày trên giấy mà bàn thêm 
“biệt thừa” do vậy thành phép “nói thẳng”. Ở đây xin 
lược dẫn ra một sô điều. Nếu như chưa sáng tỏ cho cùng 
lý, bàn sai, nghĩa trật thì tôi xin sám hối, nếu như lời lẽ
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đúng nghĩa lý, xin được phổ biến rộng rãi, thì mới không 
phụ với lời nguyện này. Nên bảo rằng : bậc Thánh bỏ 
ngõ tấm lòng lão bà (14), kẻ tri âm thì không đợi phải kêu 
gọi mãi. Nay ở bài đâu về tranh “Chưa chăn”, xin thử nêu 
raỗ Vì trong lúc mê mà tạm nêu giáo lý ba thừa, chứ sau 
khi giác ngộ rồi mới biết không có một chữ nào cả.

Xưa kia, đức Thích-ca Như Lai thẳng đến núi Tuyết, 
xả bỏ mọi thứ vinh hoa tôn quý của bậc vua chúa mà 
chịu sáu năm đói lạnh. Vào ngày mồng 8 tháng 12, giữa 
đêm sao sáng, lúc mới thành bậc Chánh giác, Ngài tự bảo 
rằng: Lạ thay ! Tâm này quả là Phật. Tất cả chúng sinh 
đều có đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Chỉ vì vọng 
tưởng chấp trước mà không chứng ngộ được. Nên tại 
Bồ-đề đạo tràng, Ngài mới thuyết giảng kinh Hoa 
Nghiêm, đó là pháp môn vi diệu về sự viên đốn của nhất 
thừa, mở bày cho chúng sinh hiểu. Cũng như sách của 
họ Khổng truyền lại rằng : “Từ bậc vua chúa đến hàng 
thứ dân đều lây việc tu thân làm căn bản”.

Còn pháp môn này, trước khi bảo rằng chưa chăn, là 
cũng chưa biết, chưa biết tức là chưa tu, chưa tu tức là 
chưa chăn vậy. Sách Nho bảo : “Từ bậc vua chúa đến 
nhân dân ” thì nên biết trong đó gồm cả vương, hầu, 
công, khanh, sĩ đại phu.

Bậc vua chúa mà chưa chăn là thế nào ?

Đó là, thân ở chốn giàu sang, quyền quý, có con trai,
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con gái, ngọc gấm, châu báu, kho tàng, hàng ngày giải 
quyết vạn việc, làm sao có lúc rảnh rỗi để “hồi quang 
phản tỉnh” ngõ hầu có thể chăn được ?

Các bậc vương hầu mà chưa chăn là thế nào ?

Đây là họ cứ bận lòng con cái, thê thiếp, ngọc gấm, 
nắm quyền bính, mưu xâm lăng nên không thể chăn 
được.

Hàng công hâu, sĩ đại phu thì lo dua nịnh quyền thế, 
đắ m say bổng lộc, khoe khoang danh lợi, hoặc lo góp nhặt 
của dân chỉ để cho mình quý hiển, nên không thể chăn 
vậy.

Còn như đám học trò thì lao tâm nhọc sức mưu đồ 
công danh, vinh hiển há rảnh được mà chăn đâu ? Đến 
hạng nông, công, thương lo việc sinh sống, phải bận rộn 
gieo trồng, gánh nước, bửa củi, dệt vải, may vá, gặt, phơi, 
sàng, giã... bận rộn lăng xăng, siêng năng lao nhọc, đêm 
ngày lo nghĩ cho đủ sự chi dùng, trăm cách ngàn kế. Nói 
về chuyện gia đình thì nhiều việc nhỏ nhặt lôi thôi, không 
bút nào tả hết, chỉ vì gổc nghiệp sâu năng, ngày tháng 
miên m an  làm  sa o  chăn đ ư ợ c  ?

Từ vua chúa đến hàng thứ dân, hãy gác lại không 
bàn đến nữa. Còn ngay đây trong bốn hàng đệ tử nhà 
Phật (15), do làm được chút ít việc thiện nên sanh làm 
người, may gặp được truyền thống xưa mà xuâ't gia, cắt 
tóc, mặc nâu sồng, lạm hưởng sự cung kính, ăn rồi xúm
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đầu bàn chuyện huyên thuyên, chỉ nói toàn là chuyện 
tạp nhạp của thế gian (Linh Hựu, cảnh sách văn), noi 
theo dấu cũ tham lam hưởng thụ, chẳng làm nên việc gì 
hoặc nhiễm phải thói xấu ở đời mà thành thô lậu, hoặc 
theo dòng ứng phó để mưu lợi dưỡng quên hết sơ tâm, 
cô phụ chí xuẫt gia, ngày nào mới biết bặt ý, ngưng duyên, 
phản tỉnh mà chịu chăn ?

Cứ suy các thứ như vậy đều gọi là chưa chăn.
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LU Ậ N  V Ề  CH Ư A  CHĂN

Hết thảy mê tình đều được sinh từ “kiến”, dẫm vào 
thì như rừng rậm, chìm vào thì như biển sôi. Củng như 
loài tằm làm kén, nơi đẹp là chỗ buộc ràng. Tựa như loài 
thiêu thân bay vào đèn, chỗ sáng là gốc chôn xác. Cho 
nên bậc Tiên đạt bảo rằng : kẻ lãng tử bỏ nhà đáng 
thương thay. Người lữ hành cô đơn sống trong cảnh lạc 
loài đói lạnh, mới biết đủ nỗi khổ của kẻ cùng đường, 
không có cách gì cứu được. Những kiến giải ấy thật là 
đáng trách. Đấy là chỉ mong nghe theo lời Phật mà lại 
nương tựa vào sự dẫn dắt của ma.

Nay tôi xin thuyết phá rõ ràng, mà thuyết phá ắt bị 
người ghét. Người xưa có bảo : “Lời nói phải thì không 
tránh khỏi bị cắt lưỡi”. Nên tôi chỉ lược nêu trong đám 
tăng chúng bản xứ, họ gồm năm loại đọa, năm loại trụy, 
cộng lại là mười loại người chưa chịu chăn vậy.

LOẠI THỨ NHẤT, là loại do cuồng vọng, túng tứ mà 
không chịu chăn. Sao vậy ? Trong kinh có dạy: “Có một 
loại ma chuyên thích trí tuệ ngông cuồng, không chịu giứ 
giới tu hành”. Họ nắm lấy một cách sai lầm những lời lẽ



có tính cách tương tự ở kinh điển mà bảo rằng “phiền 
não tức Bồ-đề ; dâm, nộ, si là phạm hạnh. Theo lời mà 
sinh ra kiến giải, theo sự giải thích mà phát ra độc 
hại. Họ có tâm ý phóng túng, lời lẽ ngông cuồng, tội thực 
không kể hết. Cứ nói chuyện giải thoát ở cửa miệng, thì 
thừa và giới đều mất, đều chẳng tu hành. Hòa thượng 
Vĩnh Minh có dạy rằng :“Khi tập khí (16) bị nghiệp 
cảnh sai khiến, thì hiện hành sao khỏi sự trói buộc của 
duyên ?”. Cũng như bảo rằng :“Ngàn ngày học tập lý 
giải, không bằng một ngày tu trì giới luật”. Sao lại tham 
cái hư danh của lý sự để phải chịu hậu quả của địa ngục, 
dối mình, gạt người, chịu trầm luân đọa lạc một cách oan 
uổng ? Đó chỉ là bọn sủa càn, thực đáng thương thay !

Những người này tức là những người không chịu 
chăn.

LOẠI THỨ HAI, rơi vào sự chi li mà không chịu chăn. 
Sao vậy ? Tổ SƯ dạy : “Có nhiều người thông minh học 
hết giáo điển, ghi nhớ chương cú, châp vào cái giả danh 
củ a  p h áp  th ân  (17), p h ân  tích  ra  m ọi loại d an h  tư ớ n g , 

thêm thắt chỗ này, bổ sung chỗ nọ. Quanh năm suốt 
tháng chỉ cố tranh kiến giải của mình, mà chẳng tu hành 
thực sự”. Vì thế nên biết: Đứa bé đói qua hàng thịt, nhìn 
thây mà nhai ngồm ngoàm, chỉ tăng lòng thèm khát chứ 
không cứu được bụng đói. Những người như thế chỉ làm 
khách thiền ngoài miệng, tuy ghi chú chương cú nhưng 
trong lòng ngã mạn, khinh chê mọi người. Đây là hạnh
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thô bỉ nhất trong tăng chúng, huống chi là không có công 
hạnh thực sự ! Như thê chỉ làm tăng thêm khẩu nghiệp, 
thực quả đáng thương! Hạng người này cũng không chịu 
chăn.

HẠNG THỨ BA, bị rơi vào si mê cái “không” mà 
chẳng chịu chăn. Sao vậy ? Người xưa có dạy : “Kẻ học 
đạo mới thấy sơ về cái “không” của các pháp, nghe người 
khác tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, làm các pháp tu hành, 
bèn bảo rằng “pháp tách rời danh tự, nếu chấp vào danh 
giả và thuyết tạm thì càng tăng thêm sự hư vọng”. Hạng 
người như thế lòng và miệng trái ngược nhau.

Há chẳng thấy kinh Lăng Nghiêm dạy rằng : “Nếu 
trong định kia mà các thiện nam tử thấy rằng các uẩn (18) 
tiêu mất, thọ uẩn (18) rõ ràng, tự cho mình đã đủ, tức có 
phần ngã mạn lớn, ma nhập vào tâm phủ”. Họ còn bảo 
rằng : “Một niệm vượt qua ba tăng kỳ kiếp” (19) để rồi 
trong lòng xem thường mười phương chư Phật, huống 
chi các bậc thấp như hàng thanh văn, duyên giác. Họ 
không chịu lễ bái tháp miếu, khinh mạn kinh tượng, cho 
đấy chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ, rồi bảo rằng “nhục thân 
chân thường thì không tự cung kính mà lại sùng bái gỗ 
đ ât!”. Như thế thật là điên đảo, làm nghi ngờ sai lạc cho 
người sau. Nên biết rằng “Châp không, phá tướng đều 
là quyến thuộc của Ma”. Cho dù có bảo tất cả đều 
“không”, sống cũng không, chết cũng không, nhưng còn 
cái không của Đại Diêm Vương làm sao như thế được ?
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Thật là đáng thương! Những người này chấp vào không 
mà chẳng chịu chăn.

HẠNG THỨ TƯ, rơi vào tùy duyên mà không chịu 
chăn. Sao vậy ? Họ bảo rằng người xưa có dạy : “Theo 
duyên mà làm tiêu nghiệp cũ, tùy thời mà mặc áo quần 
thì hãy thuận theo lẽ trời mà vạn hạnh tự đầy đủ, nhấc 
chân, bỏ chân, có cái gì không phải là tịnh nghiệp đâu 
mà phải làm bao nhiêu chuyện ?”. Họ lại bảo : Có bực 
Tiên đức bảo rằng “Tức tâm là Phật”, cần chi vào việc 
tu hành ?

Bọn người như thế cũng như con chó đuổi theo cục 
đất vậy, không biết rằng đó chỉ là nói tạm một lúc của 
các bậc Tổ sư, vì bịnh mà cho thuốc. Nên biết rằng: theo 
duyên thuận thời, không phải là không làm gì cả. Đấy là 
nhận lầm Tổ cơ (20), tưởng đá là ngọc vậy, thật đáng 
thương xót. Cũng vì kiến giải sai lầm như thế mà hạng 
người này không chịu chăn.

HẠNG THỨ NẢM, bị rơi vào hạng ỷ lại quyền thế 
mà không chịu chăn. Sao vậy ? Do họ không biết liêm sỉ, 
chạy theo danh lợi, quên đạo đức, bỏ bê giới luật, bỏ đi 
phép tắc, mang lấy tình riêng mà ra vậy. Thế rồi họ lại 
chê trách người chân chính tu hành là hạng bỉ lậu, khen 
ngợi bọn tự đắc ngông nghênh là hạng lỗi lạc. Do đó 
không biết hổ thẹn gì, chỉ cứ lo nịnh hót quyền thế, ỷ lại 
chốn giàu sang để mưu lấy danh lợi. Bọn người này 
không thể hiện được gốc đạo, chìm đắm trong sông ái,
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biển dục, đành chịu sự trầm trụy. Một ngày kia họa đến, 
phước hết, trời người đều ghét, làm lụy đến thầy, bạn. 
Hạng người này cũng không chịu chăn.

HẠNG THỨ SÁU, là thân tuy xuất gia mà chẳng chịu 
an tâm học đạo. Họ thuận theo cái không của các pháp, 
chỉ mong giữ lấy cái thân huyễn ảo, làm bộ làm dáng bị 
đọa lạc mà chẳng chịu chăn. Sao vậy ? Hòa thượng Thiên 
Như dạy :“Gần đây có bọn người xuất gia tuy bảo rằng 
bỏ thế tục nhưng thói quen tục lụy vẫn không chừa”. Họ 
bảo rằng thoát khỏi trần ai, nhưng họ thì duyên trần 
không dứt bỏ, kinh giáo không biết, tham thiền chẳng 
hay, vượn tâm (21) rong ruổi, ngựa ý (21) bôn ba. Họ nhóm 
lại thành bầy, qua ngày đoạn tháng. Như thế chẳng 
những uổng phí của cúng dường mà mai một tâm linh 
của chính họ. Đến khi nhắm mắt xuôi tay biết đi về 
đâu ? Quả thực là muốn vào “cửa không” mà trở nên 
sống hư chết lãng. Bọn người như thế là bọn vì cơm áo, 
vì sự yên ổn mà đi xuâ't gia, thiệt đáng thương xót. Há 
chẳng biết kinh Bửu Tích dạy rằng :“Cái ngục tham dục 
vẫn thường bị phiền não trói buộc”. Cái hầm dơ bẩn luôn 
bị loài trùng bọ rúc ria, tựa như nhà xí, có năm loại không 
sạch, chẳng khác gì cái bị rách có chín lổ thường chảy ra. 
Rắn độc sân hận nổi lên hòng hại người mà làm tổn tuệ 
mạng. Con quỷ ngu si vì nắm lây ngã kiến mà nuốt cái 
thân trí, như bọn giặc ác mà người đời đều ghét, như loài 
chó chết mà người hiền vứt bỏ. Không cứng rắn, giống

31



như cây chuối, bọt nước, vô thường như ánh chớp, tia 
lửa. Tuy ăn uống chẳng bao nhiêu mà tạo thành oan trái, 
mỗi khi được cúng dường lại không biết báo đáp lại. Điều 
đáng trách không phải là ít, thực khó nói cho hết. Nếu 
không xét lỗi lầm sâu xa này rồi cứ chấp chặt cái bánh 
vẽ một cách mê muội, thì không thể nào tiến tu được, 
tức trí tuệ, đức hạnh trở thành thiếu kém, lý sự đều tiêu 

tan.

Trước hết cần phải biết cái ác, biết các điều sai thì lửa 
dục mới tiêu được. Nếu đối trị hết từ gốc, thì cái chân 
nguyên tự hiện ra. Phàm hạng người như thế đều vì bên 
trong không có sự chiếu sáng của trí, lại bỏ gốc, nắm 
ngọn, sáng chiêu chạy theo bọn bị động, làm hôn loạn 
nguồn chân, vẩn đục dòng tính. Hạng người như thê thì 
không chịu chăn.

HẠNG THỨ BẢY, chạy theo việc người, càng ngày 
càng tinh chuyên mà không chịu chăn. Vì sao ? Kinh 
Pháp Cú dạy : “Như tờ giấy bao hương, như sợi dây cột 
cá vậy”. Phàm vật vốn tịnh nhưng vì duyên mà khởi 
thành tội phước. Có bạn hiền minh thì đạo nghĩa càng 
ngày càng tăng tiến. Bạn bè ngu ác thì tai ương càng ngày 
càng tụ tập. Giống như giấy sạch gần hương mà thơm, 
gần vật dơ mà bị hôi hám. Lâu dần thành thói quen đều 
không tự biết. Tiên đức có bảo Thôi, thôi, thôi, hãy tu 
cho sớm. Khi trời khô tạnh, không chịu đi, lại đợi cho đến 
lúc mưa xối xả !. Bọn người này thuận theo bánh xe
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nghiệp, đem chôn mất gốc Đạo, mà không chịu chăn.

HẠNG THỨ TÁM, dùng Phật pháp để làm việc đời, 
rồi lười biếng chằng chịu chăn. Vì sao ? Chỉ vì tài trí 
không đủ, kiến thức không có mà ra như vậy. Hòa 
thượng Phật Trí Cốc dạy: “Ngựa hay rong chạy thì không 
dám giữ chân lại, chỉ còn cách gò dây cương mà chế ngự. 
Ý  thức trôi chảy lung tung thì không thể nương vào 
duyên và sức mạnh của sự thức tỉnh được”. Than ôi ! 
Dùng Phật pháp mà làm việc đời, quả thực là bọn ngoắt 
đuôỉ mà xin thương hại, là kẻ không thức tỉnh. Bọn người 
này thì không chịu chăn.

HẠNG THỨ CHÍN, thì lười biếng, uể oải, cầu an mà 
không chịu chăn. Vì sao ? Chỉ vì họ tự mang, tự bỏ mà 
ra như thế. Bậc Tiên đức có bảo Cái dung lượng tài 
năng của con người thì có lớn, có nhỏ, nên không thể 
dạy được”. Nên bảo rằng : “Cái nhỏ không thể ôm cái 
lớn được ; đây gầu ngắn thì không thể lấy nước ở sâu”. 
Chim cú ban đêm nhìn thấy loài trùng rất nhỏ nhặt rất 
rõ , nhưng ban ngày m ắ t lại mờ tối, không thể thấy gò núi, 
không phân định gì được. Người như vậy, tự cho mình là 
đủ nên chẳng còn mong cầu gì xa hơn. Sống chẳng có ích 
gì cho đương thời, chết cũng chẳng để tiếng tăm cho hậu 
thế. Hạng người như thế thì không chịu chăn.

HẠNG THỨ MƯỜI, là bọn cờ bạc hư hỏng, tụ tập 
vổi nhau, lười mà chẳng chịu chăn. Sao vậy ? Họ chỉ 
mong cái lợi nhỏ trước mắt mà cứ ôm ấp những mưu kế
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cẩu thả. Họ lại còn bảo rằng :“Câu đạo thì quá xa vời, 
chẳng bằng cầu cái lợi thiết thực”ể Do vậy mà họ quen 
thói phù hoa, so đo nhỏ nhặt, không tính được cho trọn 
năm, huống chi là lo chuyện sanh tử !. Việc học đạo càng 
ngày càng suy, việc tu tập càng lâu càng bỏ phế, tông 
môn ngày càng hư hỏng. Hạng người như thế thì không 
chịu chăn.

Mười hạng người kể trên tuy gọi là xuất gia mà chưa 
bỏ hẳn việc đời : mang lây thân nam tử nhưng 
không có cái chí của bậc trượng phu. Vì thế Tổ Quy 
Sơn (22) dạy Tiếc thay một đời luống qua, gặp việc thì 
quay vào vách”. Suốt ngày cứ lăng xăng, tối lại thì mê 
mệt, ngã xuống chẳng biết chôn ở đâu. Họ ngồi trong 
ngục tối, không đạt được yếu chỉ “tức sự tức lý”, mà cứ 
niệm suông câu phá bịnh, phá chấp. Người trí thì sâu xa 
biết bao nhiêu, kẻ ngu thì chỉ bắt chước bề ngoài mà cứ 
mong thành tựu việc lớn một cách nhanh chóng thì thực 
khó vậy.

Vì thế, tôi nay xin quảng dẫn tấm lòng thâm sâu của 
chư Phật, chư Tổ mà trình bày rõ ràng đại ý của các kinh 
luận, mong phá bỏ cái chấp cũ, sửa đổi cái sai lầm trước, 
cùng nhau theo đuổi dâu tích để lại của các bậc Thánh 
đời trước, cùng nhau nhận lấy sắc chỉ từ bi của bậc Giác 
Vương (23), không để hư cái trí của mình, không phụ tứ 
ân (24), cùng bước vào cửa giải thoát, cùng tiến trên con 
đường thực hành thành tựu của chư Phật, làm viên mãn
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trí Bồ đề, chận lối tà, mở rộng đường trí, làm vững gốc 
túi mà nhổ gai chấp, vượt khỏi bến khổ của ba cõi (25), 
nhập vào biển nguyện của Phổ Hiền (26), vượt khỏi sự 
phiêu đãng của pháp giới, tiến lên thành lớn Niết-bàn.

Ngưỡng mong chư Phật, chứng cho lòng thành nhỏ 
nhặt này, mong được phổ biến. Nay kính dâng tập sách.
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NÓI V Ề  L Ú C  M ỚI CHĂN

Bài nói về lúc mới chăn này là bổn phận của giới tănị 
sĩ chứ không liên hệ đến thế tục.

Theo sách Vĩnh Gia (27) thì phàm muốn tu Đạotrướí 
hết phải nên lập chí, sau mới làm sáng tỏ các nghi thứ< 
của chí mộ Đạo, các nghi tắc thờ thầy, các lời dạy bảc 
sẵn có. Kế đó là trừ khử cái ý kiêu xa để làm ngưng SI 

nhiễu động của vọng tâm. Tiếp theo là làm trong sạch bi 
nghiệp, kiểm xét cho kỹ càng, giữ gìn thân, khẩu, ý, khiếi 
cho các lỗi lầm thô tháp không sinh. Có thế mới điềi 
phục thân và tâm vậy.

Tâm chân thật vốn không hư vọng, tính trí vốn sán 
tỏ tinh vi. Do nhìn sai lầm mà sinh ra u tối, làm mất đi SI 
tinh diệu, để rồi phát sinh tri thức, nên trí chuyển thàn 
thức. Vọng tâm theo hình thì gọi là thức vậy. Tâm vố 
không biết, do nơi thức mà biết. Tính vốn không sirứ 
chỉ đo thức mà sinh. Từ đấy các chủng tử tạo thân nả 
sinh mầm mống, nở hoa hữu lậu, kết trái tử sinh, khiế 
cho người ta nhận lầm bên trong có một vật sáng sủ; 
linh diệu cùng một thể với các sự vật, mà cho rằng đâ



là “nguyên thần” vậy. Trái lại, họ không biết rằng đây 
chính là ông thần thức của tử tử, sinh sinh, cái chủng tử 
của luân hồi muôn kiếp.

Vì thế Hòa thượng Cảnh Sầm bảo rằng:

Học đạo mà không hiểu lẽ chân,
Cứ theo lối cũ nhận thức thần.
Từ vô lượng kiếp gốc sinh tử,
Người ngu cứ gọi bản lai nhân.

Ô i! Người đời cứ nhận đầy tớ làm chủ mà không biết, 
nhận giặc làm con mà không hay. Nên đức Thế Tôn dạy 
người ta trước hết phải đoạn trừ các gốc rễ luân hồi từ 
vô thủy vậy. Cái gốc rễ đó một khi được chặt đứt thì cái 
thức không có chỗ nương tựa, phục hồi cái bản thể 
thường sáng suốt ban đầu của ta. Nhưng đạo lớn mênh 
mông, cần phải ngay đây mà hạ thủ. Nên biết rằng : 
Muốn sửa áo cho ngay thì phải kéo cổ áo, muốn sửa lưới 
lại cho thẳng thì phải gỡ mối giềng.

Từ xưa, dưới cửa Tổ sư, chỉ nêu có một con đường 
chính tu hành, dạy người khởi sự từ nguồn suối. Nếu ở  
đầu nguồn được trong sạch, thì bầu trời luôn luôn hiện 
ra, niệm thực không thể nào ô nhiễm. Giống như mặt 
trời đang ở giữa không thì bọn ma quỷ mất tích. Pháp 
môn tâm địa này là cái đạo không thay đổi của ngàn 
Thánh xưa nay. Vậy nên trái với pháp môn này tức phàm 
phu, thuận với pháp môn này tức hiền thánh. Không biết
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nó thì sinh tử bời bời, ngộ nó thì luân hồi chấm dứt. Muốn 
dứt luân hồi thì không gì bằng thể hiện cái đạo rốt ráo. 
Muôn thể hiện cái đạo rốt ráo thì không gì bằng quán 
chiếu bản tâm. Muốn quán chiếu bản tâm thì nên mở 
rộng mắt nhìn vào gương trống, thường khiến cho trăng 
sáng lại sáng rực ra. Cứ mỗi khi tập định hay tuệ quán, 
lu ôn  lu ôn  giữ đ ư ợ c  cá i “ tru n g ” (28) c ủ a  th ấ t tình  ch ư a  

khởi, luôn luôn giữ được cái thể chưa bị ô nhiễm của tám 
thức (29) tâm vương. Bên ngoài ngưng các duyên bên 
trong dứt các vọng. Kiểm soát cái nhìn của mắt, cái nghe 
của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi. Tay chân 
không động, khiến cho năm thức, mỗi cái quay về cái gốc 
của nó thì năm thứ linh là tinh, thần, hồn, phách, ý, mỗi 
thứ đêu ở yên chỗ của nó. Trong suốt ngày, lúc nào mắt 
cũng cần nội quán sự rong chạy của con trâu, tai lắng 
nghe tung tích của con trâu. Cho đến nhất cử nhất động, 
niệm niệm đều không tách xa con trâu. Nằm, ngồi, đi, 
đứng đều để tâm vào con trâu này. Không để cho một 
giây phút nào là không chiếu rọi vào. Hễ lơi lỏng là trái 
phạm. Thần quang mới phát ra thì phải thu lại, trước sau 
không được rời, luôn luôn quán chiếu vào đây như lòng 
nghĩ đến con thơ vậy. Như ông Tử Tư nói :“Đạo không 
giây phút nào rời bỏ được !” Trước hết phải giữ lấy điều 
ây để làm trống cái tâm mình, rồi tiếp theo phải quên đi 
để mở rộng cái tâm lượng. Bất cứ lúc nào, ở đâu đều 
không bị trở ngại và được tự tại. Không những người học
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phải trừ bỏ sáu thức (30) mà còn phải biết cái trước sau 
của chúng.

Ý  tuy là chủ soái của sáu thức, nhưng mắt thực là đứa 
tiên phong của năm thằng giặc. Nên Tiên đức bảo :“Tâm 
là chỗ khu yếu, mắt là kẻ đạo tặc”. Muốn điều phục tâm, 
trước hết phải nắm lấy mắt. Cái cung phát động tại nơi 
cơ máy, sự duyên dẫn của tâm là tại con mắt. Cơ máy 
không động thì cung đứng yên. Mắt không động thì tâm 
ở yên. Nên biết vọng niệm sinh khởi từ thức căn (31). Đối 
cảnh thành vọng, vốn thức chẳng có cái thể riêng. Khi 
còn là chúng sinh thì trí tuệ yếu kém mà thức mạnh mẽ 
nên gọi là thức. Khi vào Phật địa thì trí tuệ mạnh mà thức 
yếu nên gọi là trí. Đây chỉ là sự thay đổi tên gọi chứ không 
thay đổi bản thể. Cái suối nguồn của tâm vốn rộng rãi 
trong lặng, do tri kiến mà lập thành tri, do bụi vọng sinh 
khởi mà tạo nên vọng niệm. Nếu tri kiến mà không thấy 
thì đây là Niết-bàn. Tánh của tri trở thành chân tính lại 
trở về cái trong sáng linh diệu, rốt ráo, mà ý niệm tiêu 
tan. Ý  niệm đã mất thì từ thức thứ sáu trở xuống không 
có cái gì là không mất, gọi là Văn-thù (32) vậy. Một căn 
đã trở lại bản nguyên thì sáu căn trở thành giải thoát. Đã 
không có sáu căn, tức không có sáu trần (33), không có 
sáu trần tức không có sáu thức, tức không có hạt giống 
luân hồi. Không có hạt giống luân hồi thì một điểm chân 
tâm của ta đứng một mình không nương tựa vào đâu, 
trống rỗng, mênh mông, sáng sủa, trong lặng, vạn kiếp
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mãi còn, mãi mãi không sinh diệt. Cái pháp môn “trực 
chỉ nhân tâm” (34) này rõ ràng, xác đáng, thực là rốt ráo, 
giản dị làm sao ! Chỉ cân bồi dưỡng cái nguyên bản mà 
soi chiếu con trâu này, lâu ngày thuần thục. Tâm thành 
trống rỗng, hạo nhiên ngưng thần, an nhiên bất động, 
tịnh nhiên vô tư, khoát nhiên tâm mở, rõ ràng thây tính. 
Đó là sự lột bỏ hết vỏ da bên ngoài, kế đến thấy được sự 
vật vậy. Công phu đến mức đó thì tự nhiên tinh thần sáng 
sua, trí tuệ suốt thông, tâm tính linh động, quảng đại tự 
tại, nên biết rằng tất cả bậc Thánh, đều dùng cái pháp 
môn tâm địa (35) này làm phương tiện nhập đạo để thành 
Phật, thành Tổ, làm bậc Thầy của trời, người.

Kẻ phàm phu không chứng được là do không biết tâm 
mình.Vì thế kinh Phật dạy :“Tất cả chúng sinh, từ bao 
nhiêu kiêp đên nay, mê muội điên đảo cái bản tâm mà 
không tự giác ngộ, nhận lầm tứ đại (36) là thân, phan 
duyên là tâm”. Ví như trăm ngàn biển lớn mà không 
nhận, lại nhận một giọt nước nhỏ nhoi như vậy. Thế là 
mê lại tiếp mê, vọng lại tiếp vọng, theo cảnh mà lưu 
chuyển, để mắt vào cảnh mà sinh tình, nắm bỏ vạn mối 
chăng lúc nào nghỉ. Từ đó sinh ra nghi hoăc, tao ra nghiêp 
báo, quanh quẩn trong sáu đường (37) không thể thoát 
ra. Từ đầu đến cuối đều mắc phải cái lỗi là lấy hư vọng 
làm mê mờ lẽ chân thực.

Nên biết rằng ba cõi (38) là do tâm, người mê thì cầu 
pháp ở ngoài tâm, người trí thì thấy cảnh chính là tâm,
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cảnh là cái cảnh của tâm, tâm là tâm của cảnh. Trước 
cảnh không bị mê, gặp duyên không bị động. Năng 
sở (39) thành một, một thể không khác. Nếu có thể đạt 
đến chỗ hiểu rằng cảnh chỉ do tâm, thì ngộ được tâm mà 
thành đạo. Hiểu được các vọng niệm từ vô thủy. Nhiếp 
cảnh về tâm, nhập vào cõi “chân như xuất triền” hưởng 
được sự “giải thoát ly cấu”, mãi mãi hợp vào cái bản 
nhiên thanh tịnh, thì không còn sanh ra nữa. Các tướng 
hữu vi của núi sông, đất lớn, như vàng ra khỏi quặng thì 
mãi mãi không bị ô nhiễm vì bụi bặm nữa. Như cây cháy 
thành tro thì làm sao sinh ra cành lá được nữa ? Một lần 
được là mãi mãi được, vĩnh viễn thoát khỏi cảnh giam 
cầm, mãi mãi ở nơi cõi Thánh.

Nhưng đạo lớn nhất thừa tối thượng này, nếu như kẻ 
có căn khí bén nhạy, thì vượt thẳng vào cõi Như Lai. Còn 
đối với kẻ căn khí chậm lụt thì làm sao ? Tức phải công 
phu đạt được từ cái học thấp lên cao, phải theo phương 
pháp dẫn nhập từ từ, khiến cho người ta đi được một 
bước, lên được một cấp thì có cái quy mô của một cấp. 
Đó cũng là ý nghĩa của câu “đi xa là do từ gần, lên cao là 
từ nơi thấp” vậy. Nếu như không biết ra tay hạ thủ công 
phu lúc bắt đầu thì làm sao có thể đạt đến địa vị tột cùng 
được ? Nếu như chưa hiểu hết lòng mình thì làm sao biết 
tính mình ? Nếu chưa tỏ tâm thì làm sao thấy tính ? Nên 
biết rằng sự hiểu rõ tâm là mái chèo Trí vượt qua biển 
sinh tử. Thấy tính là phương thuốc tốt để trị phiền não.
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Sau khi rõ tâm thấy tính thì lấy cảnh giới mà an tịnh tâm 
mình, lây tinh tiến mà củng cô tâm mình, lây nhẫn nhục 
mà làm thanh thản tâm mình, lây sự giác chiếu mà làm 
trong sáng tâm mình, lấy trí tuệ mà làm linh lợi tâm mình, 
lấy tri kiến của Phật mà khai thác tâm mình, lấy sự bình 
đăng của Phật mà làm rông lớn tâm mình. Nếu biết rõ 
tâm này thì vượt ngay được sinh tử, chứng viên mãn Đại 
Niết-bàn. Nếu không thây rõ tâm này thì muôn kiếp luân 
hồi mà mất cái chân tính. Cho nên trước sau vẫn không 
ra khỏi cái tâm này. Ngoài cái tâm này thì chẳng còn có 
gì là huyền điệu. Tuy bảo rằng có công phu trước sau 
nhưng chẳng qua cũng chính là thành tựu cái này mà 
thôi vậy.

Những lời nói trên đây là phương pháp tu hành, là 
yếu thuật thành tiên, chứng thánh, là pháp môn viên 
mãn đê vào Đạo, vào đức vậy. Xưa kia ngài A-nan (40) là 
bậc đa văn tổng trì, mà bao năm vẫn không chứng được 
Thánh quả, cho đên khi ngưng duyên tự phản chiếu mới 
chứng được vô sinh. Cái tâm của phàm phu chỉ rong ruổi 
ngoài đường mà thôi. Phàm người học đạo chẳng sợ 
là không thành mà chỉ lo là không chuyên. Còn cứ luôn 
tinh tân, siêng năng thì chưa bao giờ có việc không chứng 
ngộ cả. Nêu nhưlập chí không vững, tin đạo không mạnh, 
sáng làm tôi bỏ, ban đầu siêng năng nửa chừng lơ lửng 
vui trong chốc lát mà chán nản lâu dài, thế mà muốn 
vào hàng cùng chư Tổ, há chẳng phải ngông cuồng
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lắm sao ?

Về phương pháp lúc mới chăn này tôi xin lược nêu 
vài lời để chư vị cùng chí hướng soi xét. Nếu như không 
rơi vào chỗ rỗng tuếch và không phải là tà kiến thì may 
cho pháp môn này lắm, tôi đây cũng được may mắn lắm 
lắmỗ Chương này đại khái như thế, người học nên nhận 
biết, xin châm dứt.
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LU Ậ N  TH Ẳ N G  V Ề  L Ú C  MỚI CHĂN

Phàm bụi tình được chứa nhóm nhiều kiếp mà sinh 
ra biển ái. Tựa như làm đẹp kiếm bằng rêu, làm sáng 
ngọc quý bằng bùn. Không mài dũa thì không hiển lộ, 
phải trừ bỏ cái dơ bẩn mới thành trong sáng. Muốn cho 
tâm được thanh tịnh chỉ có cách là làm cho ô trược bị 
tiêu diệt. Người ngộ thường nên chiếu soi. Người mê cần 
gia tăng trừ bỏ. Còn cái cùm ái, gông tham thì nên suy 
nghĩ suốt năm, suốt tháng. Đức Khổng Tử có dạy :“Gặp 
khốn khó mà không chịu học, đây là sự thâp kém của 
hạng tầm thường”. Hết thảy Thánh hiền đều xứng tâm 
mà làm.

Tính của pháp không cùng, biển của hạnh không 
lường. Vì thế hoặc chĩ trong một sát-na (41) làm trọn ba 
tăng kỳ kiếp, hoặc trải qua hằng hà sa kiếp không thành 
một niệm. Đấy cũng là do kẻ hiền, người ngu. Căn cơ có 
kẻ nhạy bén, có người chùn lụt, nên sự giác ngộ có chậm, 
có nhanh, hoặc mới ngộ nhập nhưng ngưng dứt quá sớm 
nên trí không vào được con đường vi diệu, khó thắng 
được tập khí. Một niệm không dứt đó là gốc rễ của sinh



tử, bị ngọn gió nghiệp dẫn dắt, sẽ có ngày nhập vào bào 
thai. Tựa nhưTô Đông Pha là hậu thân của Ngủ Tổ Giới, 
hoặc như Thanh Thảo Đường tái sinh làm Lỗ Công. Sau 
khi đã tạo ra cái nhân thì theo duyên mà luân chuyển, vì 
thế bảo rằng đạo có tiêu mất mà không có lớn lên, nghiệp 
có tăng mà không có giảm. Hoặc duyên trí tuệ sâu xa thì 
không rơi vào ba đường khổ, nhưng việc vào thai ra tạng 
lại rất đau khổ vậy. Huống chi những người trong thời 
mạt pháp hôm nay, căn khí thấp kém, nhân vì sự khổ mà 
đi xuất gia, phát tâm đã không chân chính, công phu 
chẳng thuần thục, thoáng cảm được chút cơ phong của 
Phật, Tổ qua tri thức ngôn từ, tưởng lầm rằng ngộ được 
chỗ “bản lai thành Phật”, dừng trụ ngay đây vậy. Ý  thức 
nghĩ chưa tới, ngôn ngữ nói không đến, tất là đều bất khả 
đắc (42). Cái bất bất khả đắc này cũng là bất khả đắc. Lấy 
câu lấy lời của người xưa phụ họa thì không có chỗ nào 
là không tương tự. Khi đã có kiến giải như thế thì họ bảo 
rằng :“Việc cầu tìm đã xong, ta là kẻ đạo nhân vô sự”. 
Biết được phiền não như huyễn ảo thì họ buông thả tình 
cảm để rồi phóng tứ phiền não. Biết được việc tu hành 
vốn không thì họ nắm bừa cái ý mà phá hoại việc tu hành. 
Bảo rằng bố thí vốn không thì họ lại bỏ bố thí mà ôm lây 
sự keo kiệt. Bảo rằng nhẫn nhục vốn không, rồi họ lại 
mang lấy tình mà gác bỏ nhẫn nhục. Hoặc nói về giới thì 
họ bảo rằng không có giới và không có phạm, cần gì phải 
coi trọng việc trì giới mà xem nhẹ sự phá giới. Hoặc nói
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về thiền định thì họ bảo rằng thiền vốn không có định và 
loạn, cần gì phải bỏ cái loạn mà giữ cái định. Họ nghe 
theo tình, thuận theo ý, bỏ qua cái hữu mà nói cái không. 
Họ cứ bảo rằng thương ghét là ngọn lửa hủy diệt thanh 
danh và liền làm bốc cao ngọn lửa ấy. Ngọn gió sinh, lão 
bịnh, tử mới thổi nhẹ, họ đã bị lay động. Họ tranh người 
tranh ta, nói trái, nói phải, thậm chí còn lấy tính nóng làm 
khí phách, lấy ngã mạn làm tính riêng, lấy dối trá làm cơ 
mưu, lấy vọng ngã làm phương tiện, lấy phóng túng làm 
du hý, lấy lời nói bậy làm biện giải, khen ngợi kẻ phá giới 
luật, không có công hạnh, lại chế diễu xua đuổi bậc tu 
hành chân chính. Họ chỉ rõ được một phía lý giải nên sự 
huyền diệu cùng cực thì chẳng rõ tung tích ở đâu. Họ bỏ 
hết các pháp môn tu hành, cứ theo ý mà nắm tâm, không 
theo quy củ. Miệng bảo việc niệm Phật, tụng kinh, lễ bái 
là sự chấp tướng của hàng tiểu thừa, cứ dạy người tu tập, 
riêng mình vẫn an nhiên. Hoặc suốt năm không lạy Phật 
suôt năm không sám hốì, suốt năm không đụng tới cuốn 
kinh mà lại có toàn sách của thế gian, ghi lại những thứ 
hữu. Người hành đạo không nên theo những thói quen 
ở đời, thế mà nay họ cứ theo thói ấy để xưng là bác học. 
Quả Phật bị hư hỏng mà không lo tu, họ cho rằng việc 
thiện nhỏ chăng đáng để làm, khiến cho kẻ truyền nối 
đời sau chỉ ham thích sự lanh lợi, chăm lo tìm tòi kiến 
giải. Mới biết một tí họ đã cho là siêu việt mà nhập thẳng 
vào, không còn gì phải nói nữa. Họ trở thành ngông
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cuồng, ngạo mạn, cống cao, phóng tứ. Miệng chẳng lựa 
lời, thân không chọn bạn, chẳng kể các tình dục thế gian, 
để cho chúng tăng mãi mà không có bờ ngăn. Thế thì làm 
sao dùng lời nói viên hoạt để phá tan cửa nhân quả ? 
Làm sao tự ngộ và làm cho người ngộ được ? Làm sao 
thoát khỏi trầm luân ? Nếu không bị loài ma bắt, chắc 
chắn cũng sẽ rơi mãi vào ba đường khổ (43). Núi đao rừng 
kiếm báo ứng cho cái nhân đã gieo. Mang lông đội sừng 
để trả cho cái quả sẽ đến. Chớ nên bảo rằng ta là kẻ đã 
giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, không còn bị nghiệp trói 
buộc. Phàm bảo rằng không bị nghiệp trói buộc, thì 
không có ý nói có nghiệp rồi thành không, mà chính là 
nói không có nghiệp cho nên không bị nghiệp trói buộc. 
Lúc sống theo cảnh bị xoay chuyển, huống chi lúc chết 
làm sao không theo nghiệp để thọ sanh ? Vì thế một phút 
có tướng sân tham trước mắt chính là hình tướng của con 
rắn độc dữ. Một giây mang tướng tham trước mắt tức là 
loài quỷ đói vậy. Cái nhân vô hình trong chốc lát thực 
là nhỏ nhưng cái quả báo hữu hình theo sau thực là 
lớn. Một niệm dù rất nhỏ nhưng cũng được ruộng thức 
giữ lại, dù trải qua hàng vạn kiếp rốt cũng không mất đi 
đượcỗ Vì thế các bậc Cổ đức có dạy :“Những nhà hiền 
triết trước sau trí lớn tâm rộng, luôn luôn nghiên cứu lý 
lẽ mà không lúc nào quên. Có hạnh tiêm ẩn mà thần linh 
không đo được. Suốt ngày như đi vào vực sâu, như đạp 
lên băng mỏng”. Chứng được thì tự nhiên cứu được sinh
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mạng của mình. Trọng chân thật mà không trọng sự hư 
dối, quý việc làm mà không quý sự nói suông, bước qua 
“hữu” mà không trú vào cái “hữu”, làm hạnh “không” 
mà chẵng chấp trước cái “không”, theo việc thiện nhỏ 
mà tích tập thành công lớn, nhờ nhân nhỏ để thành quả 
lớn. Huống chi người thời này vô minh, phiền não cháy 
bùng không dứt, muốn lấy kiến giải tương tự (44) để tiêu 
trừ nghiệp ác, ngõ hầu ra khỏi ba đường khổ thì không 
thể được vậy. Những kẻ như thế không thể lấy cái ít làm 
đủ mà phải theo đúng lời Phật dạy để tu hành, thì mới 
khỏi bị trở thành kẻ tu thiền bằng đầu môi chót lưỡi.

Nếu như nương vào kiến giải tương tự mà nói cho 
được sướng miệng thì chẳng khác loài tằm ăn lá cây mà 
thành vải ? Như loài chim biết hót vu vơ, tuyệt chẳng có 
ý nghĩ gì. Phiền não không giảm mà ngã mạn lại tăng. Đó 
chỉ là nắm một cách sai lầm cái tà không, chứ chẳng phải 
đạt một cách thiện hảo cái pháp thể. Cái dòng mạch của 
cửa ngộ đời nay, tuy bảo rằng không dứt, nhưng kẻ học 
thiền ở Trung Quốc đông như lúa, như mè mà kẻ chứng 
được giác ngộ vi diệu có được mấy người ? Bảo rằng từ 
thời Đường Tống đến nay, có được vài ba vị cư sĩ tại gia, 
cứ một đường thẳng mà lưu thông pháp này. Nhưng đã 
là cư sĩ thì không giống với hàng Sa-môn, Thích-tử. Cân 
phải có giới luật để bó buộc thân, mới có thể đem thân 
vào trong nhà lửa (45), nhúng tâm vào trong biển phiền 
não mà không sao. Tuy cán đáng nhiều việc, nhưng bên
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trong vẫn lờ mờ trước ngưỡng cửa vào Đạo. Ấy là vì đạo 
lực còn kém vậy. Hoặc có kẻ văn hay chữ tốt, phong lưu 
tuyệt vời, như các ông Hoàng Lỗ Trực, Bạch Lạc Thiên, 
Tô Tử Chiêm, đạo học như các ông Hồ Khang Hầu, 
Trương Tử Thiền đều được liệt vào sách Truyền Đăng. 
Nhưng những vị này đều chưa được gọi là hoàn toàn vô 
ngại. Huống chi bọn cuồng giải thời nay, rơi vào danh, 
châ'p vào tướng, tức là bọn phàm phu hủ lậu. Nếu như 
bài bác nhân quả, tức là bọn ngoại đạo chủ trương không 
kiến. Lại có hạng chướng ngại sâu dày, trí tuệ cạn cợt, 
học hành không rõ, cái tà nhập vào xương tủy, làm chôn 
mâ’t chân tính của mình, hoặc vì giới pháp sơ sài, cương 
thường rối loạn mà phạm vào giới cấm, hoặc vì giáo lý 
chưa rõ ràng, nói năng bậy bạ vô nghĩa mà rơi vào ngoại 
đạo, hoặc vì không giữ hạnh nguyện nên mê lầm vào 
đường tà, bị rớt vào cõi ma.

Than ô i ! Muốn cho người ta không nghi ngờ thật là 
khó vậy. Tôi đây không phải là kẻ thông mẫn, nhưng quả 
thực thương cho họ lắm , chẳng biết làm sao hơn ! Người 
xưa có bảo :“Dắt tay mà kéo người khác đi thì không thể 
được, chĩ khi nào người ta chịu đi mới được”. Sách Khải 
Phát của Tổ Quy Sơn dạy rằng :“Muốn hưng khởi cái chí 
quyết liệt, muốn mở rộng cái ước mong thành đạt, phải 
nhìn vào bậc thượng trí đừng theo hạng tầm thường”. 
Trong đời này phải cho xong dứt sự suy nghĩ, lo liệu, 
không thể do người khác. Chốn phồn hoa huyên náo nên
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tránh xa. Những chỗ như lầu ca, quán rượu, ân nghĩa 
quen thuộc, thi đàn, văn xã, đấu chương trích cú, phê 
bình việc xưa nay, so dài tranh ngắn, thuyết giảng thứ 
học thuật vô nghĩa, vô vị, các nhà lý luận kém trí tuệ khoe 
danh giải thích sai lầm về sự đốn ngộ trong các tông thừa, 
khinh thị giới luật, những chỗ như thế đều phải tránh xa. 
Những đám làm loạn đạo như thế cùng với loài ma có 
khác gì ? Nếu như rời xa các chỗ ấy thì mọi đạo nghiệp 
đều trở nên rõ ràng. Người xưa còn bảo rằng :“Tất cả 
ngộ cơ, nếu không có bạn thì không phát ra được. Tất cả 
ác pháp, nếu không có bạn thì không ngưng lại được”. 
Nhưnhà Nho bảo :“Lấy văn chương mà kết bạn, lấy bằng 
hữu để bổ túc ý nhân”. Ví như tính của gió tuy là không, 
do vì thổi qua rừng chiên đàn mà gió có mùi thơm kỳ 
diệu, do vì thổi qua đám phân dơ mà có mùi hôi hám. 
Bạn bè cũng như thế. Vì vậy tu hành cần có bạn, mới 
phân biệt rõ ràng sạch và dơ. Một là bạn bè ở chốn rừng 
núi an nhàn thì có thể giúp làm ngưng cái tâm nóng nảy. 
Hai là bạn nghiêm trì giới luật thì có thể làm phai nhạt 
ngũ dục (46). Ba là bạn có trí tuệ rộng lớn mới có thể giúp 
ra khỏi bến mê. Bốn là học hành uyên bác mới có thể 
giải quyết những điều khó khăn nghi ngại. Năm là bạn 
trầm tĩnh, mặc nhiên mới giúp thanh thản, tiến thủ được. 
Sáu là hạng khiêm tốn, nhẫn nhục thì giúp tiêu trừ ngã 
mạn. Bảy là hạng bạn lòng thẳng nói ngay mới có thể ức 
chế được các lỗi lầm. Tám là bạn đồng dũng mãnh, tinh
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tiến, mới giúp thành được đạo quả. Chín là hạng xem 
thường của cải, thích bố thí mới giúp phá được tính keo 
kiệt, bỏn xẻn. Mười là bạn nhân từ che chở cho muôn 
vật mới giúp đuổi trừ được sự chấp ta chấp người.

Nếu không được số bạn trong sạch như thế, thì nên 
ở  riêng một nơi, tự phân biệt lấy đạo nghiệp. Hãy lấy 
tượng Phật làm thầy, lấy Kinh Luận làm bạn, còn như 
bọn chơi đùa kia thì nên dứt sự liên hệ. Như vào trong 
vườn, tuy không có loài hoa đẹp, cũng không nên trồng 
cỏ thối, chẳng ích gì cho cái tâm thưởng thức mà làm tăng 
sự chán ghét. Vì thế Hòa thượng Vĩnh Minh có dạy : 
“Thân đang ở trong biển khổ phải nhờ vào các bậc 
Thiết-la-hán, chứ khi đã rời biển khổ thì phải bỏ cái bè 
mà lên bờ”ỗ Nên bảo rằng như người trong lòng mang 
Thánh thai, thì lời nói dũng mãnh khác người, không 
ch ú t d o  d ự  gì cả  là đ ấy vậy .

Như có người xem qua bản luận cho rằng lời của kẻ 
hèn này là đúng, nên mau cải hối mà sanh sự hổ thẹn, 
phát đại dũng mãnh mà tự mang lấy bản lĩnh. Đời nay 
không xong thì đợi đến lúc nào ? Xin nhớ rằng từ cõi 
phàm vào cõi Thánh chưa từng có việc không tu mà đạt 
được. Nếu muốn thấy rõ cái bổn phận mình và đời nay 
nắm được sự lý rốt ráo thì xin xem phần dưới đây, giải 
mười bài tụng mà rõ trước sau vậy.

52



QUYỂN HẠ

LUẬN GIẢI 

V Ề CÁC BÀI TỤNG TRANH CHĂN TRÂU

Tỳ-kheo Quảng Trí hiệu Pháp Thông ở  tại Kỉnh dô 
nước Việt luận giải.

Trước khi giải thích về các bài tụng tranh chăn trâu, 
xin đưa ra phần hỏi đáp sau đây để được sáng tỏ.

Kính nghe, đạo Tổ lúc hưng khởi, phần Bồ-đề vi diệu 
đã làm mới mẻ hai cõi. Pháp ấy quả là ngọn gió chân thật, 
loại sương kỳ đặc, do ngài Đạt-ma đầu tiên truyền bá ở 
cõi đông (Trung Hoa). May được ngài đem đạo Tổ từ 
phương Tây (Ấn Độ) đến, bí mật bày ra yếu chỉ Biệt 
truyền. Linh cơ bỗng gõ, trở lại cái không ban đầu của 
“tâm vô thánh”. Ngài bẻ cành lau mà vượt qua sông, chúi 
năm ngó vách, công phu cao vời. Một chiếc giày quay về, 
ngàn thuở đạo mãi mãi hưng thịnh. Ân đức thấm nhuần 
khắp chốn, rừng thiền nảy nở vun bồi. Gương tuệ treo 
cao, đất học càng phát huy rực rỡ. Cho nên đạo Tổ tùy 
nghi, cứ theo đời mà rốt cuộc vẫn tịch lặng, chưa từng xả



bỏ lòng từ, cho đến nay có ai dám chối cãi điều ấy ? 
Chánh pháp nhãn tạng (47) chính do Phật, Tổ truyền lại, 
rõ ràng cửa cam lộ lớn lao thực là nơi người học hướng 
đến. Mở rộng tu hành quán xét, những ai bỏ phàm vào 
Thánh đều lặng lẽ chẳng để dấu vết. Cái yếu chỉ của đức 
Phật chúng ta xưa nay, vốn thông suốt trời đất, khó nghĩ 
khó dò, công phu của tự tính là chung và thủy tự toàn. 
Chỉ vì tâm cấu uế chưa dứt, nếu dứt được, tức Bồ-đề. Khi 
ấy tâm sạch, dơ đều sáng, xưa nay là Phật vậy.

Phật, Tổ tùy nghi mà bày ra các giáo pháp. Kẻ tu trước 
hay sau, ai ai cũng được các ngài ban bố. Đó là việc suất 
tính, tu thân, để đạt đạo trong đời này. Vui theo tự nhiên 
mà biết rõ cái mệnh, thì đạt được cảnh thiền thoát ngoài 
sự vật. Khóa vàng bỗng mở, chẳng kể mình hay người 
được giải thoát. Mối nghi đã phá xong thì có gì để so 
đo ! Nên bảo rằng :“Tuy nguồn không hai ngả, nhưng 
phương tiện có nhiều đường.”

Loại tranh này là tranh “chỉ thẳng”, vốn dùng cho 
hạng sơ cơ đến hạng trung bình. Riêng hạng có trí tuệ 
nhạy bén thuộc căn khí đại thừa thì ở đây không bàn đến.

Luận rằng:

Trong kinh có dạy :“Chỉ vì gió cảnh thổi động khiến 
cho sóng lđn nổi lên”.

Sóng với nước tuy khác nhau nhưng tính của chúng 
chỉ là một. Tuy nhiên nước hay chở thuyền, sóng làm lật
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thuyền. Vì thế các tranh này gọi thức thứ sáu là người 
ch ă n  v à  n ăm  th ứ c  kia là co n  trâu .

H ỏ i : Người chăn là thế nào ?

Đáp : Như người học có thể chuyển biến để quan sát 
kỳ diệu. Thấy sắc không lầm sắc ; nghe tiếng không chấp 
tiếng ; thơm, thối không nệ ; ngọt, đắng một v ị ; thô, tế  
đồng thể. Cứ thế mà thành trí tự nhiên, đó chính là cái 
thức thứ sáu tức là người chăn vậy.

H ỏ i : Vì sao gọi năm thức kia là trâu ?

Đáp : Năm thức này, mỗi cái đều có phần việc riêng. 
Mỗi cái đều dựa theo cái thể của nó. Chỉ do vì căn (48) 
trong, trần (48) ngoài, hợp nhau mà thành. Tội và nghiệp 
do đó mà sinh ra. Như người học chuyển thức thành trí 
để hoàn thành công phu tu tập. Do vậy gọi năm thức là 
trâu.

Hỏi : Do ý nghĩa nào mà trên tranh lại vẽ thêm 
tranh ?

Đáp : Dụng (49) từ thể (49) mà khởi sinh. Có thể rồi 
thì dụng mới thể hiện, c ổ  đức dạy :“Tâm vốn không, 
cảnh vốn lặng”. Theo cái lý của thể thì sai khác, thế mà 
không sai biệt. Một, hai không ngăn ngại thì mới vào cửa 
“bất nhị” (50). Thể, dụng không trái nhau thì mới vào 
cảnh chân như. Nên bức tranh ở trên là thể, bức ở dưới 
là dụng vậy.

H ỏ i : Mạ (lúa non) tốt là gì ?
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Đáp : Năm thứ dục trong cõi trần gọi là mạ tốt.

H ỏ i : Dây thừng là gì ?

Đáp : Kiên trì giới lu ậ t gọi là dây thừng.

H ỏ i : Cây roi là gì ?

Đáp : Ý  chí cứng rắn là cây roi.

H ỏ i : Vì sao con trâu lúc đầu thì đen ?

Đáp : Do vì lâu ngày đắm say ở  cõi đời, bị ô nhiễm 
năm thứ dục mà thành đen.

H ỏ i: Vì sao về sau con trâu lại trắng ?

Đ áp : Đây là màu sắc chân thật của con trâu thuở 
ban sơ trời đất.

H ỏ i: Vì sao trước hết là quên trâu ?

Đáp : Đây là do năm căn trở về với bản nguyên, nên 
trâu được quên trưđc.

H ỏ i: Vì sao không thấy cả người lẫn trâu ?

Đáp : Đó là cái tình Thánh, phàm đã chấm dứt. Năm 
uẩn đều mâ't, về sau trí bát-nhã (52) đầy đủ. Tâm và cảnh 
đều mất, nên bảo rằng người và trâu đều không thấy.

H ỏ i: Tướng viên mãn xuất hiện là thế nào ?

Đ áp: Đó là trở lại cái mặt mũi xưa nay (53) của ta vậy.

Khi bàn về lúc chưa chăn thì có hai ý : chung và riêng. 
Hết thảy sang và hèn gọi là chung. Tại gia và xuất gia gọi 
là riêng.
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Khoan hoài du ngoạn ẩm tửu

CHƯA CHĂN
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“CHƯA CHĂN” (vị mục)

Phiên âm -ế

Sanh nanh đầu giác tứ bào hao,
Bôn tẩu khê sơn lộ chuyển giao.
Nhất phiến hắc vân hoành cốc khẩu,
Thùy tri bộ bộ phạm giai miêu.

Dịch:

Đầu sừng dữ tợn rôhg hung hăng,
Vượt suôĩ xuyên ngàn mãi chuyển băng.
Một đấm mây đen giđng cửa động,
Lúa non giẫm nát biết cùng chăng ?

G iải:

Hung dữ thô bạo, ngu xuẩn mà cứ khoe khoang đùa 
lộng. Chạy theo cảnh trần mà chẳng chịu quay đầu lại. 
Vô minh bao che cái tâm, gây điên đảo chướng ngại 
nặng nề. Khởi một chút động niệm của tâm thì liền sai 
với “cửa pháp”.

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ NHẤT



L u ậ n :

Tất cả bọn ngu ngoan hung dữ, tính tình giống với loài 
vượn, loài ngựa, không theo pháp luật. Trên không sợ lẽ 
trời, dưới không tin có địa ngục. Khi tối tăm không sợ 
quỷ thần, lúc sáng sủa không kiêng phép nước, chỉ dựa 
vào sức mạnh mà hà hiếp người yếu. Cho nên nói một 
đời nanh sừng mà còn khoe khoang dũng mãnh. Do cái 
hung bạo ngu si ấy nên bảo rằng gầm thét chẳng kiêng 
ai. Kết bè đảng để làm việc ác, lập nhóm kết đoàn chạy 
theo cảnh trần, nghiệp thức mang mang, đấy là chạy rông 
khắp khe núi, đường này qua đường khác. Chỉ vì vô minh 
che mất ruộng tâm, nên gọi là có đám mây đen che ngang 
miệng hang ; do tham khởi sân, do sân khởi si, tạo nên 
các thứ tội lỗi mà không nghĩ rằng như thế là làm tổn hại 
kẻ khác. Nên bảo rằng :“Chẳng biết tới ai”, chỉ say đắm 
theo năm thứ dục, tức từng bước xâm phạm vào chỗ mạ 
tốt.

Những lời giải thích trên đây là nói đến sự việc thế 
gian dính mắc vào cái nghiệp đen tối rồi tạo thành các 
thứ oan khiên sâu nặng. Người xuâ't gia không phải như 
thế, nên Hàn Sơn viết (54):

Bậc thượng nhân có tâm mạnh mẽ, nhạy bén, mới 
nghe thì hiểu ngay được lẽ vi diệu ; hạng trung lưu thì 
tâm thanh tịnh, phải suy nghĩ kỹ mới hiểu được yếu 
chỉ; còn hạng thấp hèn ngu độn rất khó lột lớp ngoan si 
để hiểu được, đợi đến lúc nguy nan mới từ bỏ sự ngoan
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cố. Xem và nắm cho được thằng giặc mở mắt, cái cọc để 
họp người cho đông chợ, xác chết vứt bỏ như bụi, lúc ấy 
biết nói với ai ?

Kẻ nam nhi đại trượng phu,
Một đao đứt tuyệt;
Kẻ mặt người lòng thú,
Biết lúc nào dừng.

Đấy là lời của bậc thánh từ xưa, người có trí phải nên 
ghi nhớ. Lời giải riêng :

Mất giới luật thì tình kia thô tháo.
Đuổi theo lợi danh thì khó tĩnh một đời.
Vô minh che lấp làm mờ đi chơn tâm.
Hễ khởi lên động niệm của tâm liền sai với 
cửa pháp.

Luận rằng:
Dù cho tuổi cao mà không có giới đức, uổng cho cái 

tâm cao vời, không chịu gần gũi bạn tốt, chỉ biết kêu 
ngạo, cứ ở riêng một nơi, cử ỷ mình mà lăng nhục người 
khác, thế nên bảo rằng sinh ra có đầu sừng hung dữ. Lại 
hay rộng miệng la lối mà không suy nghĩ, nên gọi là hống 
hách chẳng sợ ai, để rồi theo duyên bám cảnh, đạo học 
thô sơ, không thể quay về phản tỉnh, nên gọi là chạy rông 
khắp khe núi, qua đường này đường nọ. Chẳng có tuệ 
quán, chẳng biết hổ thẹn, cứ chủ trương sai lầm về thị
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phi nên gọi là có mây đen giăng qua miệng hang. Không 
biết suy nghĩ, bên trong không giữ được niệm, miệng nói 
lời không đúng, không theo kinh luật, đối với người nào 
cũng vậy, việc gì cũng thế, nên bảo rằng chẳng cần biết 
đến ai. Nếu cứ như thê thì chẳng ích gì cho tâm đạo mà 
còn làm thương tổn đến đức thực của mình. Không tiến 
bộ về Đạo và trang nghiêm bản thân, chỉ lo cho đây đủ 
ăn, mặc, ngủ, nên gọi là bước bước xâm phạm vào đám 
mạ tốt.
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Tăng và tục rỗi rãnh đàm thoại kinh điển.
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“MỚI DẮT” (sơ điêu)

Phiên âm :

Ngã hữu mang thằng mạch ty xuyên,
Nhất hồi bôn cạnh thống gia tiên,
Tùng lai liệt tánh nan điều chế,
Do đắc sơn đồng tận lực khiên.

Dịch :

Ta có dầy thừng xỏ mũi trâu,
Mỗi ỉần nó chạy, đánh roi đau.
Xưa nay tánh xấu khôn điều chế,
Nên kẻ chăn kia phải dãi dầu.

G iải:

Giữ thân hành động theo pháp luật thì không bị sai 
suyển bao giờ.

Buông lung tình cảm thì luôn bị đau khổ.

Kẻ sơ cơ sức yếu rất khó câu thúc được sự tán loạn, 
hôn trầm.

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ HAI



Phát tâm lập chí thì phải ra công khổ nhọc.

L u ậ n :

Ví như viên ngọc ma-ni to lớn, thể tính sáng sủa, sạch 
trong mà bị các chất dơ bẩn bám vào, nếu người biết vật 
quý mà không dùng phương tiện mài giũa gạn lọc thì rốt 
rồi không được thanh tịnh. Cũng vậy, với pháp chân như, 
nếu không dùng phương tiện xông ướp thì cũng không 
được thanh tịnhỗ Há chẳng thấy mười lực (55) của Phật, 
có hai lực (56) quan trọng nhất: do nghiệp lực mà vào con 
đường sinh tử rồi đo định lực mà ra khỏi sinh tử đó 
sao ? Bài tụng bốn câu về “Mới dắt” này đại ý như thế.

64



Tĩnh lự —  MỚI CHĂN (S ơ  ĐIỀU)
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“CHỊU PHÉP” (thọ chế)

Phiên âm :

Tiệm điều tiệm phục tức bôn trì,
Bộ thủy xuyên vân bộ bộ tùy.
Thủ bả mang thằng vô thiểu hoản,
Mục đồng chung nhật tự vong bì.

D ịch:

Trâu dần chịu phép thôi lung chạy,
Vượt nước qua mây bén gót người 
Trẻ nắm giây thừng quên nhọc mệt,
Trọn ngày chăm chỉ chẳng Hê lơi.

G iải:

ở  kẻ ngu, động và tịnh, thể vẫn an nhiên. Nơi người 
phàm, nhiễm và lậu, tính lại tự thành.

Cứ quyết chí mà gia tăng sự tinh tiến thêm một bước- 
Đấy là kẻ phấn đấu không nghĩ đến thân, cứ chuyên tinh 
cho đến đạo.

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ BA



Luận:

Như Hòa thượng Dũng Tuyền dạy :“Ta ở đây đã bốn 
mươi năm thế mà có lúc vẫn còn tẩu tác.” Hòa thượng 
Đàm Hối bảo :“Việc này thực hết sức khó, phải có tàm 
quý mới được”. Nói tàm quý tức : thẹn với bạn bè gọi là 
tàm, thẹn với đạo hữu gọi là quý. Người ấy là ai, ta đây 
là ai, há ta chẳng có đủ các thứ chăng ?

Đại phàm người hành đạo nên nâng cao ý mình, quyết 
liệt tâm mình, lây việc xuất thế làm hoài bảo, lấy việc 
sáng tâm làm cứu cánh của mình. Sáng lo nghiền ngẫm, 
tối lo suy tư, không lúc nào ngừng nghỉ. Sau đó chẳng 
biêt chẳng hay, lướt mắt ngộ nhập.

Nên bảo, trời sinh đức Di-lặc, đất nẩy đức Thích-ca. 
Không cầu mà tự đến, không làm mà tự nên. Bài tụng 
này ý đại khái như thế.
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Tĩnh lự —  CHỊU PHÉP (THỌ C H Ế)
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“QUAY ĐẦU” (hồi thủ)

Phiên âm :

Nhật cửu công thâm thủy chuyển đầu,
Điên cuồng tâm lực tiệm điều nhu.
Sơn đồng vị khẳng toàn tương hứa,
Do bả mang thằng thả hệ lưu.

Dịch:

Lâu ngày chịu phép mới quay đầu,
Tấm lực điên cuồng chuyển, chuyển nhu. 
Ngiỉời dắt vẫn còn chưa chịu thả,
Giây thừng giữ chặt, dám lơi đâu.

G iải:

Lâu ngày dùng công phu làm cho thuần thục dần, 

Hai ma hôn trầm, tán loạn dần dần được hàng phục. 

Công phu đến đây rồi lại phải gia tăng tinh tiến, 

Ngầm cầm roi, mật luyện tập không thể buông lơi.

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ Tư



L u ậ n :

Như kinh có dạy :“Lý nên ngộ liền. Thừa ngộ xong 
nên bỏ. Sự không thể trừ ngay được, cần phải đoạn dứt 
dần cho đến hết”. Nên ngài Quy Sơn dạy :“Tuy được một 
niệm đốn ngộ tự tâm, vẫn còn có tập khí từ vô thủy, chưa 
thể dứt ngay được, nên cần phải tinh cần thì mới trừ 
xong”. Hãy cứ tu như thế thì mới trừ sạch được hiện 
nghiệp, lưu thức. Cứ sạch tâm tư, bỏ lo lắng, xả cái cũ, 
thu cái mớiỗ Mặc áo vi diệu của thượng hạnh (57), uống 
vị huyền linh của đề-hồ (58). Cứ như thế thì đạo lớn mới 
được tu, được chứng. Duyên trần cảnh cứ mỗi ngày mỗi 

tiêu.

Hòa thượng Lý Văn có bài tụng rằng :

Â m :

Học đạo tu thị thiết hán,
Thủ bả tâm đầu tiện phán.
Trực siêu vô thượng Bô-đề,
Nhất thiết thị phi mạc quản.

Dịch :

Học đạo nên là kẻ vững vàng,
Đầu tâm chộp được, chẻ phanh ngang.
Nhảy lên thẳng tới Bô-đê quả,
Hết thảy thị phi thật chẳng màng.
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Hòa thượng Long Nha Tài có dạy :

Â m :

Học đạo như toản hỏa,
Phùng yên vị khả hưu.

D ịch:

Học đạo như dùi cây kiếm lửa,
Chưa ngừng khi gặp khói bay lên.

Bài tụng “Quay đầu” này đại khái ý nghĩa như thế.
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7 2

Tĩnh lự —  QUAY ĐẦU (HỒI ĐẦU)



“NGOAN NGOÃN” (thuần phục)

Phiên âm :

Lục dương âm hạ cổ khê biên,
Phóng khứ thâu lai đắc tự nhiên.
Nhật mộ bích vân phương thảo địa,
Mục đồng quy khứ bất tu khiên.

Dịch :

Dưới bóng dương xanh khe nước xưa,
Buông buông, nắm nắm, mặc tình ta.
Cỏ thơm, chiều xuống vừng mây biếc,
Trẻ khỏi cần chăn, vẫn tới nhà.

G iải:

Chốn phồn hoa huyên náo, hoặc chỗ cảnh sắc thanh 
u, đêu không bị ràng buộc vì cảnh, đến đâu cũng thong 
dong tự tại. Trước mắt tuy có ngàn việc sai khác, nhưng 
trong lòng chỉ có một cảnh mà thôi. Sự tán loạn của tâm 
đã dứt, cứ thuận hợp với cửa định.

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ NĂM



Luận :

Hòa thượng Cao Phong dạy :“Cái pháp môn thuần 
thục này cũng như người bắn giỏi vậy. Đưa cung bắn một 
mũi tên vào không trung, rồi lấy mũi tên khác bắn vào 
đuôi mũi tên trước, các đuôi tên đều khít vào nhau. Các 
mũi tên sau đều bắn đúng vào đuôi mũi tên trước, đâu 
đuôi vừa khớp trên dưới một mối, vẫn ở trên không rất 
lâu mà không rớt xuống”. Cho nên cái công phu tinh tiến 
thuần thục quyết chẳng phải do thần lực mà đến được. 
Phàm việc dụng công tu học cũng phải được như thế. 
Nên biết người có công phu thuần thục thì đi xa ngàn 
dặm cũng chẳng kinh sợ, có vạn loài ma quỷ quấy nhiễu 
mà chẳng quay đầu là vì sao ? Đó chính là vì có lòng thâm 
thiết vậy. Hòa thượng Kiến Nam dạy :“Từ khi biết được 
viên ngọc sáng này thì Thích, Phạm, Luân Vương cũng 
đều chẳng cần”.

Bài tụng “Ngoan ngoãn” này ý đại khái như thế.
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Khinh an — NGOAN NGOÃN (THUẦN PHỤC)
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“KHÔNG NGẠI” (vô ngại)

Phiên âm :

Lộ địa an nhiên ý tự như,
Bất lao tiên sách vĩnh vô câu.
Sơn đồng ổn tọa thanh tùng hạ,
Nhất khúc thăng bình lạc hữu dư.

Dịch:

Thích ý nằm yên giữa đất bằng,
Cằn chỉ roi đánh với giây răng.
Cội tùng mục tử ngồi êm ả,
Tiếng sáo thanh bình vui thổi vang.

G iải:

Mặc ý nổi chìm theo duyên phóng khoáng,

Không buông lung xa xỉ, mà chẳng câu thúc tiểu tiết. 

Tấm lòng thanh thản đi vào núi rừng hoặc thành thị, 

Chẳng có ai là tri âm, chỉ nhàn nhã tự biết mình.

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ SÁU



Luận :
Đức Tam Tổ dạy :

Chớ theo duyên thấy có,
Chẳng dừng chỗ tưởng không.
Một tâm này chẳng hở,
Tự nhiên lòng lắng trong.

Nên ngài Tam Triệu có luận rằng :“Bậc thánh để tâm 
vào cái hữu mà không hữu, ở chỗ vô mà không vô”. Nên 
hòa quang đồng trần (59) quanh quất trong năm đường, 
đi vẫn an nhiên, đến vẫn tự tại. Dửng dưng chẳng làm gì 
nhưng không có gì là không làm (60). Bậc thánh nhân ấy 
rũ tay mà dạy người, đi về trong năm loài mà tiếp hóa 
chúng sanh. Tuy có đến đi nhưng không hề có 
tướng đến đi. Như ngài Phật Quả nói :“Hồn hậu đoan 
trang”, ngài Diệu Hỷ bảo :“Điều đạt, hoạt hoãn”, ngài 
Cao Phong gọi :“Giản luyện, tinh nghiêm”, ngài Huyễn 
Trụ cho là :“Tường minh, thôi sán”. Nên bảo rằng cửa u 
huyền tuy mở ra đấy, nhưng sự ứng giải của các vị Thánh 
không giống nhau. Nếu không có gốc thì không để lại 
dâu tích, không có dâu tích thì không bày tỏ được cái gốc. 
Gốc và tích tuy khác nhau nhưng cũng chính là cái một 
không nghĩ bàn được.

Bài tụng “Không ngại” này ý đại khái như thế.
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Hòa quang đồng trân — vo NGẠI (VO NGẠI)
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“THEO CUỘC” (nhậm vận)

Phiên âm :

Liễu ngạn xuân ba tịch chiếu trung,
Đạm yên phương thảo lục nhung nhung.
Cơ xan khát ẩm tùy thời quá,
Thạch thương sơn đồng thụy chính nồng.

Dịch:

Sóng xuân lặng chiếu liễu bên bờ,
Khói nhạt cỏ thơm xanh mởn mơ.
Ngày tháng, đói ăn cùng khất uống,
Mục đồng trên đá ngủ say sưa.

G iải:

Việc ăn uống hàng ngày không bị say đắm vào chỗ 
phồn hoa huyên náo,

Nơi cảnh sắc thanh u, theo dòng mà nhận ra được 
tính.

Theo duyên mà tiêu trừ nghiệp cũ, không tạo ra oan

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THƯ BẢY



khiên nữa,

Theo thời mà mặc áo là thuận với lẽ thiên chơn vậy. 

L u ậ n :

Hòa thượng Vô Nghiệp dạy :“Người xưa sau khi đắc 
ý thì ở chốn nhà cỏ, vách lá, nấu cơm nơi chõng gãy chân, 
trải qua hai ba chục năm, chẳng để ý đến danh lợi, chẳng 
nghĩ đến tài sản quý báu, quên phứt người đời, ở ẩn trong 
chốn rừng núi cao sâu. Vua đòi cũng không đến, chư 
hầu mời cũng không dự”. Bên trong ngưng ý, bên ngoài 
quên duyên, chuyên tinh mà đến đạo. Như ngài Vĩnh Gia 
dạy : “Thân nghèo, đạo chẳng nghèo”. Nghèo là thân 
mang áo rách, đạo tâm thì vô giá trân châu. Đấy là cùng 
với đức Thích-ca, Di-lặc, Tịnh Danh (61), Bàng Lão (62) 

chẳng hơn chẳng kém, chẳng hai chẳng khác. Thảy cùng 
một mắt mà thấy, một tai mà nghe, một thứ thọ dụng, 
một thứ biến hiện, thiên đường địa ngục, tùy ý tiêu dao, 
hang cọp cung ma, dọc ngang không ngại. Đằng đằng 
nhậm vận, nhậm vận đằng đằng. Người xưa có bài tuyệt 
cú :

Vũ nội vi nhàn khách,
Nhân trung tác dã tăng.
Nhậm tùng tha tiếu ngã,
Nhậm vận tự đằng đằng.
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Dịch:

Giữa đời lăm nhàn khách, 
Cỗi người, kẻ tăng quê. 
Cười ta dù ai đó,
Theo cuộc cứ riêng bề.

Đấy là ý đại khái của bài tụng “Theo cuộc”.



Tuyển thạch tự ngu — THEO cuộc (NHẬM VẬN)
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“QUÊN NHAU” (tương vong)

Phiên âm :

Bạch ngưu thường tại bạch vân trung,
Nhân tự vô tâm ngưu diệc đồng.
Nguyệt thấu bạch vân, vân ảnh bạch,
Bạch vân minh nguyệt nhậm tây đông.

D ịch:

Trâu trắng thường trong mây trắng bay,
Vổ tầm, người ấy lẫn trâu này.
Trăng xuyên mây trắng, hình mây trắng,
Mây trắng, trăng trong, đông lại tây

G iải:

Cảnh trí vốn ngầm chứa một vị không tịch,

Cảnh trí đều tịch lặng thì tâm và lự được an nhiên. 

Trong chỗ không tịch ngầm ẩn cái linh minh,

Trong linh minh ngầm ẩn cái không tịch,

Sắc và không, tự bản thể vốn là một

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THÍÊN s ư  VỀ TRANH

THỨ TÁM



L u ậ n :

Người xưa có bảo :

“Trúc biếc, hoa vàng đâu phải cảnh,
Trăng trong, mây trắng hiện toàn thân”.

Đây chính là con đường chính yếu để quay về nguồn 
cội, khi công phu đạt đến chỗ này, cần phải gia tăng tinh 
tiến. Nói rõ là đi mà không biết đi, ngồi không biết ngồi, 
không phân biệt đông, tây, chẳng chia cách nam, bắc. 
Không còn thấy một pháp nào để gán tình vào đó. Quả 
thực giống như cái chùy sắt không có lỗ. Cái nghi và cái 
bị nghi, tâm bên trong và cảnh ở  ngoài cùng quên mà 
cùng chiếu. Không không cũng là không. Đến được chỗ 
này thì cái nhấc chân lên, cái đặt chân xuống, coi chừng 
chớ làm lật biển lớn, đá đổ núi Tu-di. Co, duỗi, cúi, 
ngưỡng đều luôn để ý tới. Chọc mù mắt Tổ Đạt-ma, đập 
vỡ mũi Phật Thích-ca. Những cử động và hành vi ấy đều 
không ra khỏi rừng Bồ-đề. Biển Hoa Tạng tuy là rộng 
lớn, lồng lộng bao la nhưng không có hạt bụi nào mà nó 
không chui qua. Thong dong mà cưỡi vầng nhật sáng, 
cần chi phải nhọc sức dùng biện tài vi diệu để tuyên 
dương, cần chi phải mượn thần thông mà hiển thị. Nếu 
được thế ây và đi, đứng, ngồi, nằm đều được như thế, thì 
thấy gì cũng là cơ duyên. Tuy ứng dụng có ngàn sai muôn 
khác, nhưng vẫn là cái tự tính của chân như, tuyệt nhiên
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bất động. Xưa có bài kệ :

Chỉ thử kiến văn phi kiến văn,
Vô dư thanh sắc khả trình quân.
Cá trung nhược liễu toàn vô sự,
Thể dụng hà phòng phân bất phân.

Dịch:

Chỉ có kiến văn không kiên văn,
Đâu thừa hình, tiếng đ ể  trình anh. 
Trong đây nếu hiểu toàn vô sự,
Thể, dụng ngại gi phán, chẳng phân.

Ngài Ngũ Tổ dạy :

Nhất Phật, nhị Phật, thiên vạn Phật, 
Tổng thị tự kỷ vô biệt vật.
Tích nhiên thâm chủng thiện căn lai, 
Kim nhật y nhiên đắc cự lực.

Dịch:

Một Phật, hai Phật, ngàn vạn Phật, 
Đều là Ta đấy chẳng gì khấc.
Vốn mình trông lấy gốc lành kia,
Lực lớn đến nay ắt phải đạt.

Hà Trạch Thiền sư dạy :

Bản lai diện mục thị chân như,
Xá lợi quang trung nhận đắc cừ.
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Vạn kiếp mê đầu kim thỉ ngộ,
Phương tri tự tính tức Văn-thù.

Dịch:

Xưa nay mặt mủi chính chân như,
Trong ánh ngọc kia nhận biết chừ.
Vạn kiếp mê lầm nay được ngộ,
Mới hay tự tính tức Vđn-thù.

Trên đây là ý đại khái của bài tụng “Quên nhau”
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Đại thể đại yết — QUÊN NHAU (TƯƠNG VONG)
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“RIÊNG CHIẾU” (độc chiếu)

Phiên âm :

Ngưu nhi vô xứ, mục đồng nhàn,
Nhất phiến cô vân bích chướng gian.
Phách thủ cao ca minh nguyệt hạ.
Quy lai do hữu nhất trùng quan.

Dịch:

Trâu kia đã vắng, mục đồng nhàn,
Một đám mây đơn chốn núi xanh.
Trăng sáng vỗ tay cao tiếng hát,
Quay về còn có một trùng quan.

G iải:

Bỏ cái chấp vào kẻ khác, chứng được trí hiểu “các 
pháp đều không” thì các nghi ngờ vi tế  bặt, nhưng cái 
tinh diệu vẫn chưa tròn đầy !

BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ CHÍN



Thế mới biết quả thực đường về quê nhà vẫn còn ở 
nơi bờ sinh tử.

Cân phải biết rằng rốt ráo ở bên kia núi xanh.

Luận :
Đó chính là cái “tâm không” riêng chiếu, không trở 

ngại với đạo. Cũng như người giả, ngựa gỗ, tình và thức 
đều không có. Như thế mới có thể rũ tay vào chỗ đông 
người, đổi thân thành loài khác. Nên biết rằng niềm vui 
này không phải là quên niệm, chú vào tình thức, mà đó 
chính là niềm vui “chân tịnh vô vi”.

Đây cũng như cái vui của ông Nhan Hồi (63) trong đạo 
Khổng, ở nơi ngõ hẹp quê mùa, như cái vui của ông Tăng 
Sâm múa ở đài Vũ Vu mà về. Đấy là mang niềm vui “chân 
không vô sinh”.

Người xưa bảo :“DÙ trai dù gái đều tu được cả ; kẻ trí 
người ngu đều có phần”. Hễ cứ quay về tự phản tỉnh thì 
mới biết rằng bản thể vốn không. Nên bảo rằng : Ngọc 
sáng làm sạch bụi, đài linh bỗng nhiên có kínhễ Tròng con 
mắt đã hết nhăm, thì mắt không còn hoa đốm.

Kinh Phật dạy:

“Chư Phật giống như một cái kính tròn lớn. Thân ta 
giống như ngọc ma-ni. Pháp thân của chư Phật nhập vào 
cái thể của ta. Thân ta thường nhập vào thân của chư 
Phật”.

Đó là ý đại khái về bài tụng “Riêng chiếu”.
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BÀI TỤNG CỦA PHỔ MINH THIỀN s ư  VỀ TRANH

THỨ MƯỜI

“CẢ HAI ĐỀU VẮNG BẶT” (song dận)

Phiên âm :

Nhân ngưu bất kiến yểu vô tông,
Minh nguyệt quang hàm vạn tượng không. 
Nhược vấn kỳ trung đoan đích ý,
Dã hoa phương thảo tự tùng tùng.

Dịch:

Chẳng thấy người, trâu; dấu mịt mùng,
Ảnh trăng trong suốt, thảy đêu không.
Muôh tìm ý chính bên trong ấy,
Cỏ dại hoa thơm vẫn biếc nồng.

G iải:
Tâm, pháp, cả hai đều quên mất,

Linh minh dứt sự đối đãi. Bản thể sáng sủa không có 
chỗ y cứ.



Cái ý rõ rệt, chủ yếu này cùng với đạo là một thì mới 
biết được.

Chứng nhập vào cảnh giới không thể nghĩ bàn.

Dứt sạch năm ấm (64) và ba độc (65) nên bảo rằng: 
“Người và trâu đều không thấy, chính là lúc trăng sáng. 
Ánh trăng sáng cùng với vạn tượng đều không. Trong 
cái tính tịch diệt này, không thể dùng ngôn ngữ mà giảng 
biện, cần phải tự mình chứng lấy thì mới được, không 
thể dùng cái tính mà đo lường. Đó là “cái ý rõ rệt chủ 
yếu ở trong ấy”. Người xưa có dạy :“Mây tan, nước chảy 
đi thì tịch nhiên ; trời đất đều không, hoa đồng, cỏ nội 
đều xanh tốt”.

L u ậ n :

Đó chính là cảnh giới viên giác ngầm chứa một vị 
không tịch của bản thể chân thực. Cái ý nghĩa này, cho 
dù có ngàn vị Thánh xuất hiện, có đủ các bậc biện tài vô 
ngại cũng không thể bàn cho rốt ráo được. Phóng ra một 
đường đao mà hướng vào cửa “kiện hóa” (66), tạm dựa 
vào ngôn ngữ mà miễn cưỡng nói ra, đó chính là cảnh 
giới của hai vị Bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền. Tất cả chúng 
sinh tuy ở trong cảnh giới đó mà không tự biết, hàng tiểu 
thừa thì không thể đến đó. Cái cảnh giởi này chẳng 
Thánh chẳng phàm, quả là khó thấy. Chỉ ngay trước mắt 
núi cao, biển rộng, cây bách thì ngắn, cây tùng thì dài, 
hoa đồng, cỏ nội, liễu lục, đào hồng, oanh ngâm, nhạn
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hót... Cứ thế mà suy thì sum la vạn tượng, chạm mắt gặp 
duyên. Núi sông nhà cửa đều đồng một thể, tuyệt chẳng 
phải là gì khác. Như Hòa thượng Khuê Phong dạy :“Tinh 
túy diệu vợi, linh minh sáng sủa, không đến, không đi, 
ngầm thông tam tế (ba thời). Không trong, không ngoài, 
suốt khắp mười phương, không diệt không sinh, há bốn 
núi (67) có thể hại được chăng ? ” bỏ tính, bỏ tướng thì há 

năm sắc (68) có thể làm mù mắt được chăng ? Cho nên 
thể tính này là Phật tính mà tất cả chúng sinh vốn có, 
cũng chính là nguồn gốc phát sinh của cả thế giới vậy. 
Nên người có học, có công phu mà đạt tới địa vị tột đỉnh 
này, thì một lần được là được mãi mãi, một khi chứng là 
chứng mãi mãi. Nên bảo rằng thi đậu vào cái không của 
tâm, thây rõ được cái mặt mũi của mình trước khi cha 
mẹ sinh ra. Đên được đất đại an lạc này, làm được cái 
điều vô vi, vô sự, chính là vị đạo nhân chân thực, siêu 
việt. Nên bảo rằng sự việc một đời tham học đã xong rồi 
vậy.

Đấy chính là ý đại khái của bài tụng “Cả hai đều vắng 
bặt”, kẻ đi sau nên biết.
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Khó gọi tên, khó miêu tả. cả hai đều vắng bặt.
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TỔNG LU Ậ N  V Ề  TƯỚNG V IÊN  G IÁ C  

TỊCH  Q UANG  

V À  T H Ể  CH ÂN  KHÔNG D IỆ U  H Ữ U

Phàm đối với các vị mà một lần nhảy là nhập thẳng 
vào thì không cần nhọc công dùng roi vẫy gọi mà con 
trâu trắng cũng tự nhiên hiển hiện, không cần theo thứ 
tự mà trong nháy mắt “năng” và “sở” đều tiêu. Thế thì 
các hình vẽ trở thành đồ bỏ đi, các bài tụng cũng thành 
lời nói thừa, huống chi là các lời trực luận, trực thuyết 
của sách này. Nếu bảo các vị ấy xem sách này thì họ phải 
phì cười mà thôi. Cứ thực mà luận thì nói cũng không 
được, im lặng cũng chẳng được. Dù cho cả nói lẫn im đều 
mất hết thì cũng chẳng ăn nhập gì. Thế thì sao việc hành 
hóa của chư c ổ  Phật và phong thái của chư Tiên đức đều 
mỗi mỗi từ cái vô dục, vô y mà phát hiện ra ? Hoặc đưa 
ra núi cao tiêu bảng rốt rồi không thể vin được, hoặc hài 
hòa dung hợp mà rồi cũng chẳng thây gì. Rốt lại, không 
thể an định vào chốn nào, không biết nên nắm vào đầu 
nào. Không thị mà cũng không phải không thị, không phi



mà cũng không phải không phi. Được mà cũng không có 
gì được, mất mà cũng chẳng có gì mất. Chưa từng cách 
biệt một mảy may, chưa từng xê xích một tơ tóc. Sáng sủa 
đường xưa, không thuộc huyền vi. Đưa thẳng ra ngay, 
chớp mắt qua mất. Ở nơi không chính há rơi vào đường 
tà, không đi đ ư ờn g lớn há rơi vào đường nhỏ ? Mặt, đầu 
không gặp, chạm mắt không xứng. Một niệm quán khắp 
khuếch nhiên không tịch. Cái tông yếu này ngàn thánh 
chẳng truyền, chỉ ngay đây mà biết. Tại đây siêu việt. Nên 
biết rằng: Pháp thân thì không có tướng, không thể dùng 
âm thanh mà cầu. Diệu đạo thì không có lời, không thể 
nhờ văn tự mà hiểu. Dù cho vượt Phật, vượt Tổ, cũng 
rơi vào tầng bậc. Dù cho nói diệu bàn huyền, rốt lại cũng 
mắc quai môi miệng. Cái tướng viên mãn này chính là 
diệu đạo nhất thừa tối thượng mà bậc trí tuệ có thể thực 
hiện. Công đức đầy đủ hưng thịnh vượt thẳng viên đốn, 
ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp, cùng Phật không khác. 

Tự tính thanh tịnh tức là đức Phật Vô Cấu. Tự tính như 
như tức là đức Phật Tự Tại. Tự tính bất muội chính là 
đức Phật Quang Minh. Tự tính kiên cố tức là đức Phật 
Bất Hoại. Tất cả Pháp thân của chư Phật đều không thể 
nói hết được, cũng chỉ một chân tính mà thôi. Tính chính 
là tâm, tâm chính là Phật. Như Phật mới thành với Phật 
đã thành cũng không có hai thể. Chư Phật như là ông 
tiên bằng vàng đã thành tượng, chúng sinh như quặng 
vàng chưa thành tượng vậy. Đã thành và chưa thành đều
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chỉ là phân biệt trước sau, chứ cái thể vàng vốn luôn luôn 
không khác biệt. Vì thế kinh Viên Giác dạy :“Đã thành 
vàng rồi thì không thể trở lại thành quặng được”. Trải 
qua vô tận thời gian, tánh vàng vẫn không hư hoại. Tánh 
vàng này mọi người đều có sẵn, không ai là không có. 
Cho đến chúng sinh ở khắp mười phương đều có Phật 
tánh kim cương. Trời đất vạn vật đều mang lấy Pháp thân 
đức Như Lai của chúng ta vậy. Nếu như người học thành 
tựu được việc tu hành, đạt đến địa vị này mới hay rằng 
trời đất với ta cùng một gốc, vạn vật với ta cùng một thể. 
Khắp cả pháp giới là cái Như Lai tạng (69), khắp đại địa 
là cái Pháp Vương thân (70). Chính thật tế chẳng khác, 
cùng với chư Phật ba đời thành đạo một lúc. Chân không 
bình đẳng, mười sáu loại chúng sinh cùng vào Niết-bàn 
một ngày. Nên biết rằng Pháp thân rất to lớn, hư không 
tuy rộng nhưng khó bao được cái thể ấy, đó là cái vi diệu 

của chân tâm vậy. Dù cho quỷ thần cũng không đo lường 
được cái cơ máy của nó. Cùng khắp cả đời vị lai, khắp cả 
biển vi trần cũng chỉ là cái nháy mắt. Suốt từxưa cho đến 
mãi mãi về sau, không có gì là không phải cái tổng trì 
này. Suốt từ trên trời đến khắp dưới đất, không có gì là 
không phải cái thống tắc (tam giới) này. Vì thế Nhị Tổ 
dạy rằng :“Tràn đầy lồng lộng mà thành cái này đây, đời 
đời kiếp kiếp không thay đổi. Trời, đất có hư hại mà cái 
này không hư hại”. Cái này chính là cái chân ngã, cái này 
chính là chân như, cái này chính là chân thể, cái này chính
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là chân không, cái này chính là thực tướng, cái này chính 
là đạo trường Bồ-đề, cái này chính là chân tịnh Niết-bàn, 
cái này chính là không dơ không sạch, cái này chính là 
không phải sắc, không phải không, cái này chính là cái 
Thánh trí tự giác, cái này chính là cái pháp luân vô 
thượng, cái này chính là cái diệu dụng và vô cùng khoái 
lạc của chư Phật, cái này chính là sạch phiền não, bản lai 
không tịch. Đó chính là tất cả nhân quả đều như mộng 
huyễn, đó chính là cái sinh diệt đã hết và tịch diệt là vui, 
đó chính là cái chân thể bất biến, bất hoại của kim cương, 
đó chính là cái nguyên thần bất sinh, bất diệt từ vô thủy, 
đó chính là cái không thể đo lường, không thể xưng gọi, 
không thể nghĩ bàn, công đức vô biên. Cái này chính là 
Pháp thân thanh tịnh, Báo thân viên mãn, ngàn vạn ức 
Hóa thân, chính là đức Phật Tỳ-lô-giá-na (71).

Chư vị học đạo ! Nếu chủng tử hiện hành chưa dứt, 
tập khí phiền não vẫn còn nồng nàn thì ngay mắt sinh 
tình, tiếp xúc trần thế thành trầm trệ. Tuy hiểu được ý 
chỉ vô sinh mà sức mình chưa đủ thì không nên chấp rằng 
ta đã giác ngộ rồi. Tính phiền não vốn không, nếu phát 
tâm tu thì thành sai lạc. Tính phiền não tuy là không, 
nhưng nó có thể sinh thọ nghiệp. Nghiệp quả tuy vô tính 
nhưng nó có thể sinh ra nhân khổ. Sự thống khổ tuy hư 
vọng, nhưng quả thực khó cam chịu. Như gặp bịnh 
không, thể của bịnh hoàn toàn là không thì cần chi phải 
mời thầy thuốc và uống đủ các thứ thuốc ? Nên biết rằng
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lời nói và việc làm trái nhau, nhưng giả hay thực có thể 
xét được. Hãy đo lường căn lực của mình chứ đừng tự 
dối. Nên suy xét phải trái, cần nhất là thực kỹ càng. Do 
đó bảo rằng vạn pháp đều do từ tâm, hết thảy đều ở nơi 
ta. Trong đã hư nát thì rốt lại ngoài cũng không thực. 
Trong đã đạt đến chỗ tinh tế thì ngoài không thể thô 
thiển. Tâm còn phàm thì bị ba độc trói buộc. Tâm mà 
thánh thì sáu thần thông (72) tự tại. Tâm đạt được không 
thì một đạo thanh tịnh, tâm mà có thì vạn cảnh thao túng. 
Như tiếng dội trong hang động, kêu to thì tiếng vang lớn. 
Như gương chiếu hình, hình gãy thì ảnh nghiêng. Nên 
bảo rằng muốn cho bên ngoài được an hòa, bên trong 
hãy làm cho được thanh tịnh. Tâm trống thì cảnh lăng. 
Niệm khởi lên thì các pháp sinh ra. Nước đục thì sóng 
dơ. Ao trong thì trăng hiện. Thiết yếu của việc tu hành 
cũng không ra ngoài điều này. Có thể bảo rằng : nắm 
được tâm mình thì lo gì không rõ được ?
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C H Ú  TH ÍCH

(1) NãmKỷHợi: 1719, triều vua Lê Dụ Tông, Vĩnh Thịnh 
năm thứ 15.

(2) Tam nguyên : Ba ngày rằm của tháng giêng, tháng bảy 
và tháng mười âm lịch.

(3) Vinh Thịnh 16 : Lê Dụ Tông, Canh tý 1720, sau đổi là 
Bảo Thái nguyên niên.

(4) Núi Tuyết: Chỉ dãy núi Hymalaya (Hy-mã-lạp-sơn) ở 
phía bắc nước Ân Độ, quanh năm tuyết phủ.

(5) Ba thừa (tam thừa) : Ba phương tiện tùy nghi thuyết 
pháp của đức Phật, ví như ba cỗ xe tùy theo căn cơ của chúng 
sinh mà sử dụng. Đó là :

— Thanh văn thừa : theo lời Phật dạy mà tu theo tứ đế, 
đẩc quả A-la-hán, nhập Niết-bàn.

—  Duyên giác thìca :  tu theo lời Phật dạy, ngộ lý và diệt 
12 nhân duyên sinh khổ, nhập Niết-bàn.

— B'ô tát thừa : tu theo lời Phật dạy, cầu thành Phật, thi 
hành lục độ, đưa toàn thể chúng sinh đến Niết-bàn.

(6) Nhất thừa : Tức Phật thừa, cỗ xe độc nhất, bao gồm 
hêt thảy pháp môn, theo đó tât cả chúng sinh đêu sẽ thành 
Phật.

(7) Đốn giác viên thành : Sự giác ngộ đầy đủ ngay tức khắc, 
khác với sự chứng ngộ từ từ.

(8) Đạt-ma : tức Bodhidharma (460-528), là Tổ thứ 28 
Thiền tông Ấn Độ và là Sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa.



Con vua nước Hương Chí, phía nam Ấn Độ. Xuất gia từ nhỏ, 
được thây là Bát-nhã-đa-la truyền tâm ấn. Năm 520, theo 

đường biển đến Quảng Châu (Trung Hoa). Vua Lương Võ 

Đế được tin thỉnh đến Kim Lăng thuyết pháp, Ngài nhận thấy 

chưa đủ cơ duyên nên đến ẩn cư ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung 

Sơn. Sau chín năm thiên định quay mặt vào vách, Ngài truýền 

tâm ấn cho đệ tử là Huệ Khả với yếu chỉ thấy tánh thành 

Phật. Theo truyền thuyết Ngài trở vê Ấn Độ và không biết 

tịch năm nào.

(9) Tltan Quang (486-593): tức Thiền sư Huệ Khả, Tổ thứ 
hai Thiên tông Trung Hoa, người Lạc Dương, tinh thông 

ngoại điển, sau nghiên cứu Phật giáo. Năm 21 tuổi đến chùa 

Thiếu Lâm xin yết kiến Đạt-ma tổ sư, tự chặt tay để tỏ lòng 

thành cầu đạo. Cuối cùng được ân chứng và trao y bát kế vị 

Tổ sư.

(10) Phổ Minh : Chưa rõ gốc tích.

(11) Mười hai pỉian giáo điển : tức 12 loại kinh, chỉ toàn 
bộ cơ duyên và phương pháp giảng kinh của đức Phật, như 

ứng dụng, thọ ký, tự thuyết...

(12) Lô Biển : tức Biển Thước, đại danh y thời thượng cổ, 
người đât Lô (Trung Hoa) nên còn gọi là Lô y.

(13) Di Lặc : Còn gọi là A-dật-đa hay Từ Thị. Theo đức 
Phật Thích-ca thì đây là vị Phật kế tiếp Ngài, sẽ mở pháp hội 

Long Hoa để độ chúng sinh.

(14) Tấm lòng lão bà (lão bà tâm) : Thuật ngữ của thiên
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học để chỉ tâm lòng từ bi vô hạn của chư Phật, chư Tổ đối với 
chúng sinh như tẩm lòng của bà già lo cho con cháu.

(15) Bốn hàng đệ tử của Phật, hay còn gọi là tứ chúng gôm 
có : tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Ở đây có lẽ 
chỉ vào hàng xuât gia là : tỳ-kheo, tỳ-kheo ni, sa-di và 
sa-di ni.

(16) Tập khi: Thói quen đã huân tập từ nhiều đời kiếp, 
tất cả những cái đã xông ướp, thâm nhiễm vào người.

(17) Pháp thăn : Thân chân thật của Phật, tức là pháp 
tính hay lý thể tuyệt đối.

(18) Sắc uẩn, thọ uẩn : Hai chi phân trong năm phân gôm 
thành cái gọi là Con người là : sắc (vật chát, hình tướng), thọ 
(sự cảm thọ), tưởng (sự nghĩ tưởng), hành (sự vận hành), và 
thức (sự nhận biết).

(19) Tăng kỳ kiếp : Tức a-tăng-kỳ thời gian của một vận 
kiếp vũ trụ, rất dài lâu không thể tính được.

(20) Tổ cơ : Tức cái mâu chốt do chư Tổ bày đặt ra để tùy 
căn cơ, trình độ mà dạy bảo.

(21) Vượn tâm, ngựa ý : Ám chỉ tâm ý điên đảo, phóng 
túng không định tĩnh của chúng sinh như loài vượn, loài 
ngựa.

(22) Quy Sơn (771-853) : Pháp danh Linh Hựu, Tổ dòng 
Quy Ngưỡng, đắc pháp với ngài Bách Trượng, mở pháp 
đường ở núi Đại Quy, tỉnh Hồ Bắc, nên thường được gọi là
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Tổ Quy Sơn.

(23) Giác vương: Tức là Phật, vị đã giác ngộ hoàn toàn.

(24) Tứ ân : Bốn ơn lớn là ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn 

chính quyền và ơn tam bảo.

(25) Ba cõi: Cõi Dục, cõi sắc và cõi Vô sắc. Tất cả chúng 
sinh trong ba cõi này còn trong vòng luân hôi, sinh tử.

(26) Phổ Hiên  : Vị đại Bồ-tát tượng trưng cho đại hạnh, 
phát mười nguyện lớn để tu hành và cứu độ chúng sinh.

(27) Vĩnh Gia : Tức Huýền Giác đại sư, người họ Đái ở 

Ôn Châu Trung Hoa, thuộc phái Thiên Thai sau đắc pháp 
với Tổ Huệ Năng.

(28) Sách Trung Dung ghi :“Hỷ nộ ai lạc, chi vị phát vị chi 
trung. Phát nhi giai trúng tiết, vị chi hòa”. Nghĩa là những 
mối tình như vui mừng, hờn giận đau thương, khoái lạc khi 
chưa phát sinh nơi tâm ta gọi là Trung. Khi nó phát sinh một 
cách phải thế thì gọi là Hòa.

(29) Tám thức : Duy thức tông chia cái biết ra làm tám 
bộ phận là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 
ý thức, mạt-na và a-lại-ya thức.

(30) Sáu thức : Cái biết của sáu cơ quan : mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý.

(31) Thức căn : Các cơ quan hiểu biết là năm giác quan 
và ý.

(32) Văn Thù : Theo kinh điển Đại thừa, là một vị Bồ-tát
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tượng trưng cho trí tuệ, thường tham dự các pháp hội của 
Phật để tham hỏi và tán thán giáo lý của Ngài.

(33) Sáu tran : 6 đối tượng cho sáu căn : sắc đối với mắt, 
tiếng đối với tai, mùi đối mũi, vị đối với lưỡi, xúc đối với thân 
và pháp (ý niệm về các sự vật) đối với ý.

(34) TnCc chỉ nhân tâm : Nói đủ là “Trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành Phật”, tức phương pháp chỉ thẳng vào tâm 
người ta để người ta thây rõ tính chân thật mà giác ngộ. Đấy 
là yếu chỉ của pháp môn Đốn ngộ do Sơ tổ Đạt-ma truyền 
dạy.

(35) Tâm địa : Cái mảnh đất tâm. Pháp môn tâm địa là 
phương pháp quán sát cái tâm, nơi sinh trưởng phiền não.

(36) Tứ đại: Theo quan niệm về vật chất luận của Ấn Độ 
thời cổ và được đức Phật đồng ý thì tứ đại là bốn thành tố 
chính tạo nên vật chất là đất, gió, nước và lửa.

(37) Sáu đường : 6 con đường luân hồi của tất cả chúng 

sinh hữu tình là : trời, a-tu-la, người, địa nguc, ngạ quỷ và 
súc sinh.

(38) Ba cõi: Là ba cảnh giới luân hồi của chúng sinh từ 
thâp đến cao là : Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới.

(39) Năng sở : Chủ thể và khách thể, cái tác động và cái 
bị tác động.

(40) A-nan : tức A-nan-đà một đại đệ tử của Phật Thích- 
ca. Tương truyền ngài là vị đệ nhất đa văn, tất cả kinh đức
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Phật thuyết, Ngài A-nan đêu thuộc lòng và đọc tụng lại trong 
kỳ kết tập đâu tiên sau khi đức Phật diệt độ.

(41) Sát na : Gốc chữ Phạn, chỉ một khoảng thời gian 
ngắn ngủi không tính được, ví như thời gian của một chớp 
mắt.

(42) Bất khả đắc : Không thể được, không thể nghĩ bàn. 
Chĩ cái thể tính chân như tuyệt đối không thể hiểu được, đạt 
đến trong hoàn cảnh mê tình.

(43) Ba đilờng khổ: Tức ba cảnh giới bị đọa lạc dưới cõi 
người là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh.

(44) Kiến giải tương tự : Cái thây, cái quan niệm, về mặt 

ngôn ngữ thì có vẻ giống với những điêu được ghi chép trong 
kinh điển, nhưng thực ra đó chỉ là hình thức chứ không phải 
chân thực.

(45) Nhà lửa : Kinh Pháp Hoa ví thế giới này như ngôi 
nhà đang cháy, chúng sinh nên gâ'p rút tránh khỏi.

(46) Ngũ dục : Năm thứ tham muốn ứng với năm giác 
quan là thích nhìn vẻ đẹp, thích nghe tiếng ngọt ngào nịnh 
hót, thích ngửi mùi thơm, thích ăn món ngon.

(47) Chánh pháp nhãn tạng : Kho chứa chánh pháp, trỏ 
chân lý tối hậu, tuyệt đối. Đây chỉ sự mật truyền ý chỉ kể từ 
đức Phật Thích-ca đến Tổ Ca-diếp và cứ thế chánh pháp 
được chư Tổ truỳên thừa không thể tìm thây qua kinh điển 

văn tự.

(48) Căn, tran : Căn là các cơ quan cảm giác và ý. Trần là
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các đối tượng bên ngoài tương ứng với các cơ quan ây.

(49) Thể, dụng: Thể là bản chất, dụng là sự thể hiện của 
bản chất ấy.

(50) Cửa bất nhị : Tức “bất nhị pháp môn” là phương 

pháp thu tập theo lý “không hai”. Không phân biệt không 
chia chẻ sự vật theo những phạm trù của thế gian như có và 
không, xấu với đẹp, thiện với ác...

(51) Côi chân n h ư : Cái chân lý thực thể, thực tính mà đời 
đời không thay đổi, đây chỉ cõi Phật.

(52) Trí bát-nhã : Trí tuệ rộng lớn, tuyệt đối, thành tựu 

được khi đã giác ngộ, khác với cái thức là sự hiểu biết, khi 
chưa giác ngộ.

(53) Mặt mũi xưa nay: Tức “bản lai diện mục”, chỉ cái thể 
tính trong lặng tuyệt đối từ vô thủy của con người nhưng vì 
bị vô minh, ái nghiệp... che mờ nên không thây được nó.

(54) Hàn Sơn : Một thiền sư nổi tiếng đời Đường.

(55) Mười IịCc : là mười năng lực, trí tuệ của đức Phật gồm 
có : Tri thị xứ phi xứ, Tri tam thế nghiệp báo, Tri chư thiền 
giải thoát tam muội, Tri chúng sinh tâm tính, Tri chủng 
chủng giải, Tri chủng chủng giới, Tri nhứt thiết sở đạo, Tri 
thiên nhãn vô ngại, Tri túc mạng vô lậu, Tri vĩnh đoạn tập 
khí.

(56) Hai lực : Tức lực thứ hai và ba. Xem 55.

(57) Thượng hạnh : Công hạnh, giới hạnh cao thượng của
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người xuât gia.

(58) Đ'ê h'ô : Châ't tinh của sữa, chỉ giáo lý của Phật có vị 
huyền diệu cứu khổ chúng sinh.

(59) Hòa quang đòng tran : Hòa cùng ánh sáng, chung với 

bụi bặm. Chỉ những bậc đã giải thoát, giác ngộ mà vẫn hòa 
hợp với trần tục.

(60) Lấy từ câu “vô vi, nhi vô bất vi” trong Đạo Đức Kinh 
của Lão Tử.

(61) Tịnh Danh : Tức cư sĩ Duy-ma-cật ở thành Ty-xá-ly. 
Thời Phật Thích-ca tại thế, ngài Duy-ma-cật nổi tiếng biện 
tài vô ngại, được các đại đệ tử của Phật rất kính trọng.

(62) Bàng Lão : Tức cư sĩ Bàng uẩn, sống vào thời nhà 
Đường bên Trung Quốc, đạt được trình độ tu chứng rất cao, 
thường được tôn xưng là Duy-ma của Trung Quốc.

(63) Nhan Hồi, Tăng Sâm : Hai vị cao đệ của Đức Khổng 
Tử, đoạn văn này chỉ quan niệm nhân sinh của hai vị chủ 
trương sống thanh thản, không ham danh lợi quyền quý, chỉ 
trau dôi đạo đức tâm linh.

(64) Năm ấm : Xem chú thích (18).

(65) Ba độc : Tức ba căn bản bất thiện khiến chúng sinh 
bị luân hồi đau khổ là tham, sân, si.

(66) Cửa kiện hóa : Kiện hóa môn. Chưa rõ ý đích xác là 
gì. Kiện nghĩa là mạnh mẽ hóa nghĩa là biến hóa, hóa thành. 
Kiện còn là tên của loài cá chép (lý ngư hay kiện ngư). Có
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thể cửa kiện hóa là tỏ sự biến hóa, siêu việt, như tích cá chép 
hóa rồng chăng ? Hay kiện hóa là phiên âm từ Gandharva 
(Kiện đạt, càn thác bà), tên của một loài quỷ thần, biến hóa 
xảo diệu, tạo ra ảo cảnh, để ngâm trỏ cõi vô thường sinh tử ?

(67) Bốn núi: Ám chỉ bốn biến cố lớn của đời sống chúng 
sinh là sinh, già, bịnh, chết.

(68) Năm sắc : năm mầu chính là xanh, vàng, đỏ, trắng 
và đen.

(69) Như Lai tạng: Chỗ ẩn chứa cái mầm mống Như Lai 
(Tathaga-garbha), cái thể tính rốt ráo viên mãn vốn có của 
chúng sinh.

(70) Pháp vương thăn : Thân của vua pháp, tức thân của 
Phật hay Pháp thân (Dharmakàya) chỉ cái chân lý tuyệt đối.

(71) ĩỹ-lô-giá-na : Tức là Đại Nhật Như Lai. Theo Mật 
tông, đây là vị Phật đại trí tuệ quán chiếu tất cả chúng sinh 
(như mặt trời soi sáng khắp nơi) để cứu độ.

(72) Sáu thần thông : là sáu khả năng vi diệu của bậc đạt 

ngộ, đó là : Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Túc mạng 
thông, Tha tâm thông, Thân túc thông và Lậu tận thông.
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Thập Mục Ngưu đồ tụng luận giải 
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